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THƯ CHUYỂN GIAO 

 

Chúng tôi rất vui mừng ñệ trình kèm theo ñây bản báo cáo cuối cùng về dự án nghiên 

cứu Tăng cường năng lực xúc tiến AR-CDM tại Việt Nam. Nghiên cứu nhằm vào việc hỗ trợ 

các cơ quan liên quan phát triển năng lực xúc tiến AR-CDM. Nghiên cứu ñã ñược thực hiện 

hơn 28 tháng từ tháng 11 năm 2006 ñến tháng 2 name 2009.  

 

Khi nghiên cứu ñược bắt ñầu vào tháng 11 năm 2006, các vấn ñề xung quanh 

AR-CDM chưa ñược hoàn thiện. Ban chấp hành CDM của UNFCCC mới chỉ phê chuẩn một 

vài  phương pháp luận cho AR-CDM, và dự án ñầu tiên AR-CDM trên thế giới ñã ñược ñăng 

ký. Mặc dù vẫn còn thiếu kinh nghiệm về AR-CDM, song ñoàn nghiên cứu ñã có khả năng 

triển khai ñược các hoạt ñộng phát triển năng lực cho các cán bộ ñối tác bằng phương pháp 

“học qua thực hành”; ñã xây dựng ñược văn kiện thiết kế dự án PDD. May mắn thay, một 

công ty của Nhật bản tại Việt Nam ñã cam kết cung cấp kinh phí hỗ trợ cho việc trồng rừng 

của dự án. JICA cũng ñã gia hạn cho dự án khoảng một năm và bổ sung thêm hỗ trợ cho 

việc thẩm ñịnh dự án thí ñiểm. Hiện nay dự án ñang trong quá trình ñăng ký ở  UNFCCC 

CDM-EB. 

Chúng tôi hy vọng rằng dự án thí ñiểm AR-CDM quy mô nhỏ sẽ sớm ñược ñăng ký tai 

UNFCCC CDM-EB và kết quả của dự án sẽ góp phần vào việc xúc tiến AR-CDM ở Việt Nam 

cũng như ở các nước láng giềng. 
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với các cơ quan về sự giúp ñỡ, hỗ trợ và hợp tác của họ ñối với ñoàn nghiên cứu JICA, ñặc 

biệt là Cục Lâm nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Trường ðại học Lâm 
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CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU 

   

1.1 Cơ sở của Nghiên cứu 

Tháng 6 năm 1992, tại Rio de Janeiro, Brazin, nhiều nước ñã ký Công ước khung của Liên Hiệp 
quốc về biến ñổi khí hậu (UNFCCC). ðây là cam kết của các nước ñể hình thành khuôn khổ giảm 
thiểu và ổn ñịnh khí nhà kính (GHG) trong khí quyển và ngăn chặn các hiệu quả gây nguy hại ñến 
hệ thống khí hậu. Nghị ñịnh thư Koyoto là một văn bản của UNFCCC ñược phê duyệt tại Kyoto, 
Nhật Bản trong tháng 12/1997. Cơ chế phát triển sạch (CDM) là một trong ba cơ chế ñược ñề cập 
trong Nghị ñịnh thư Kyoto có ý nghĩa thực tiễn ñối với các nước ñang phát triển, trong ñó có Việt 
Nam. Có hai hình thức CDM: một là CDM giảm phát thải khí nhà kính (GHG); hai là CDM hấp thụ 
khí nhà kính bằng bể chứa (GHG) (Trồng rừng mới/Tái trồng rừng theo CDM viết tắt là AR-CDM). 

Chính phủ Việt Nam ñã phê chuẩn Nghị ñịnh thư Kyoto vào tháng 9/2002 và sau ñó thành lập Cơ 
quan quốc gia về CDM (CNA) thuộc Bộ Tài nguyên và Môi Trường (Bộ TN-MT) là Cơ quan quốc 
gia ñược uỷ quyền (DNA). Tháng 4/2003, Ban Tư vấn và ðiều hành quốc gia về CDM (CNECB) 
ñược thành lập với 12 ñại diện của các bộ có liên quan và do Vụ trưởng Vụ Hợp tác Quốc tế của Bộ 
TN-MT chủ trì. Chính phủ Việt Nam ñã hoạt ñộng tích cực ñể góp phần ngăn chặn hiện tượng trái 
ñất nóng lên trên phạm vi toàn cầu thông qua việc thiết lập một hệ thống thể chế cần thiết cho CDM. 

Trong ngành lâm nghiệp, năm 1997, Chính phủ Việt Nam ñã thông qua Chương trình quốc gia trồng 
mới 5 triệu ha rừng ñể nâng ñộ che phủ rừng của ñất nước lên 43% vào năm 2010. Chính phủ có ý 
ñịnh xúc tiến AR-CDM không chỉ vì mục ñích hấp thụ GHG, mà còn tạo ñiều kiện trồng lại rừng 
trên hơn 6 triệu ha ñất trống, ñồi núi trọc trong cả nước1. ðể thực hiện ý ñịnh này, Bộ Nông nghiệp 
& Phát triển Nông thôn (Bộ NN-PTNT), với tư cách là ñầu mối Chương trình AR-CDM, ñã xác 
ñịnh lại vị trí và vai trò của ngành lâm nghiệp và ñã có những hoạt ñộng ñể xúc tiến và thực thi các 
dự án AR-CDM. Tuy vậy, trên phạm vi quốc tế, AR-CDM vẫn còn là một lĩnh vực thuộc một cơ chế 
phát triển khá mới mẻ. Vì vậy, Bộ NN-PTNT, cũng như các cơ quan có liên quan khác, hiện còn hạn 
chế về kiến thức, kinh nghiệm, và năng lực xúc tiến AR-CDM. 

Trong bối cảnh như vậy, vào tháng 7 năm 2004, Chính phủ Việt Nam ñã ñề nghị Chính phủ Nhật 
Bản tiến hành một Dự án nghiên cứu phát triển ñể xúc tiến AR-CDM. ðáp lại yêu cầu này, Cơ quan 
Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) ñã cử hai ñoàn nghiên cứu chuẩn bị và một ñoàn nghiên cứu sơ 
bộ sang Việt Nam trong giai ñoạn từ tháng 5/2005 ñến tháng 3/2006. Cuối cùng, tháng 7/2006 JICA 
và Bộ NN-PTNT ñã thoả thuận và ký kết Khuôn khổ công việc (S/W) cho Nghiên cứu Phát triển 
năng lực xúc tiến AR-CDM tại nước CHXHCN Việt Nam. 

1.2 Nghiên cứu 

1.2.1 Các mục tiêu của Nghiên cứu 

Nghiên cứu có các mục tiêu ñược tóm tắt như sau:  

                                                        
1 Theo Qð số 1970/QD/BNN-QL ngày 6/7/2006 của Bộ NN&PTNT, diện tích ñất trống ñồi trọc cuối năm 
2005 là 6,4 triệu ha. 
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1) Hỗ trợ các cơ quan của Chính phủ (Cục Lâm nghiệp - Cục LN - thuộc Bộ NN-PTNT), 
Trường ðại học Lâm nghiệp Việt Nam - ðHLNVN, và Viện Khoa học Lâm nghiệp Việt 
Nam - Viện KHLNVN) phát triển năng lực xúc tiến AR-CDM. 

2) Khuyến nghị một tầm nhìn và các kế hoạch hành ñộng xúc tiến AR-CDM ở Việt Nam. 

1.2.2 Các hợp phần của Nghiên cứu 

Nghiên cứu bao gồm 3 mô-ñun chính về phát triển năng lực xúc tiến AR-CDM. Thông qua việc thực 
hiện các mô-ñun này, ðoàn Nghiên cứu nghiên cứu và ñề xuất một tầm nhìn ñể xúc tiến AR-CDM ở 
Việt Nam và các kế hoạch hành ñộng, bao gồm các giải pháp về thể chế, chính sách và pháp chế và 
phát triển năng lực. 

(1) Hỗ trợ nâng cao nhận thức 
xúc tiến AR-CDM 

� Tiến hành các cuộc hội thảo và tập huấn nâng cao nhận thức 
AR-CDM cho các cơ quan ñối tác, các tổ chức chính phủ, và 
những người có tiềm năng xây dựng và ñầu tư dự án. 

� Nhằm phát triển năng lực của các ñối tác tự tổ chức các cuộc 
hội thảo và tập huấn AR-CDM cho các cơ quan có liên quan 
khác và cho những người có tiềm năng xây dựng và ñầu tư 
các dự án. 

� Hỗ trợ nâng cao nhận thức xúc tiến AR-CDM thông qua việc 
thiết lập một trang web. 

(2) Hỗ trợ thiết lập hệ thống 
xúc tiến AR-CDM 

� Hợp tác với Cục LN/Bộ NN-PTNT, ñầu mối AR-CDM của 
Việt Nam và các cơ quan có liên quan khác ñể thiết lập hệ 
thống tương hỗ xúc tiến AR-CDM như Văn phòng hỗ trợ, 
trang web...ñể cung cấp các thông tin cần thiết và các dịch vụ 
cho các nhà xây dựng và ñầu tư AR-CDM trong nước và 
nước ngoài. 

� Làm rõ và xác ñịnh các nhiệm vụ và trách nhiệm của từng cơ 
quan trong cung cấp các thông tin và các dịch vụ cần thiết cho 
AR-CDM 

(3) Hỗ trợ phát triển năng lực 
xây dựng dự án AR-CDM 

� Thông qua sự cộng tác giữa ðoàn chuyên gia Dự án và các 
ñối tác, sẽ chuẩn bị một dự thảo văn bản thiết kế dự án (PDD) 
về AR-CDM qui mô nhỏ. Các hoạt ñộng này có thể bao gồm 
xây dựng một phương pháp ñường cơ sở giám sát mới, nếu 
cần thiết.2 Với các hoạt ñộng này, các ñối tác có thể nhận biết 
ñược các thông tin và nhu cầu hỗ trợ do các nhà xây dựng và 
ñầu tư dự án ñặt ra. ðồng thời, sẽ phát triển năng lực của các 
ñối tác trong việc tạo ñiều kiện xây dựng các dự án AR-CDM 
mà không cần sự trợ giúp từ bên ngoài. 

                                                        
2 Tại cuộc họp ngày 22 tháng 2 năm 2008, Ban ðiều hành ñã nhất trí rằng ðoàn nghiên cứu không cần thiết 
phải nghiên cứu phát triển một phương pháp luận mới bởi vì việc này sẽ rất tốn thời gian, chi phí và có khả 
năng gặp rủi ro do CDM_EB không chấp thuận. 
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1.2.3 Kết quả của Nghiên cứu 

Các kết quả chính của Nghiên cứu bao gồm: 

(1) Một tầm nhìn và các kế hoạch hành ñộng xúc tiến AR-CDM ở Việt Nam. 

(2) Một quyển sách hướng dẫn cho các nhà xây dựng và ñầu tư các dự án AR-CDM. 

(3) Một trang web bao gồm các thông tin và dịch vụ cần thiết ñể xây dựng các dự án 
AR-CDM ở Việt Nam. 

(4) Văn kiện thiết kế dự án PDD cho dự án thử nghiệm AR_CDM quy mô nhỏ 

1.2.4 Báo cáo nghiên cứu 

ðoàn nghiên cứu ñã chuẩn bị các báo cáo và tài liệu sau ñây:  

Bảng 1.1  Các báo cáo và tài liệu ñệ trình của ðoàn nghiên cứu JICA 

Báo cáo/Tài liệu ðệ trình Nội dung  

1. Báo cáo khởi ñộng Tháng 11/2006 Kế hoạch hoạt ñộng nghiên cứu 

2. Báo cáo giữa kì Tháng 2/2007 Kết quả nghiên cứu năm thứ nhất 

3. Dự thảo báo cáo giữa kì(2) 

 Báo cáo giữa kì(2) 

Tháng 01/2008 

Tháng 03/2008 

Toàn bộ kết quả nghiên cứu năm thứ nhất và 

năm thứ hai (ñáng lẽ là bản báo cáo dự thảo 

cuối cùng nhưng nó trở thành báo cáo giữa kì 

(2) do việc gia hạn thời gian nghiên cứu) 

4. Dự thảo PDD 

 

PDD (bản cuối) 

Tháng 3/2008 

 

Tháng 2/2009 

Dự thảo PDD của dự án thí ñiểm AR-CDM qui 

mô nhỏ ñược xây dựng từ nghiên cứu trên 

Bản PDD cuối cùng ñược ñệ trình tới 

UNFCCC ñể ñăng ký và các tài liệu ñược 

chuẩn bị ñể DNA phê duyệt và thẩm ñịnh 

5. Sách hướng dẫn AR-CDM Tháng 3/2008 Khái niệm, phương pháp và thủ tục của 

AR-CDM qui mô nhỏ  

6. Sách giới thiệu tóm tắt 

AR-CDM  

Tháng 3/2008 Khái niệm và thu tục tóm tắt của AR-CDM qui 

mô nhỏ 

 

7. Báo cáo dự thảo cuối cùng 

 Báo cáo cuối cùng 

Tháng 12/2008 

Tháng 2/2009 

Thẩm ñịnh dự án thí ñiểm AR-CDM qui mô 

nhỏ bởi DOE 

 
Dự án ñã ñược gia hạn một năm ñể hỗ trợ việc thẩm ñịnh dự án AR-CDM quy mô nhỏ. Mặc dù 
phạm vi nghiên cứu của dự án ñã chỉ ra rằng báo cáo cuối cùng bao gồm tất cả các kết quả nghiên 
cứu chỉ gồm có báo cáo giữa kỳ (2) và báo cáo cuối cùng mô tả quá trình thẩm ñịnh. 
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1.3 Cơ cấu tổ chức của Nghiên cứu 

1.3.1 ðoàn Nghiên cứu JICA 

ðoàn Nghiên cứu JICA bao gồm các thành viên như trình bày dưới ñây. Quy trình cử chuyên gia 
như trong Hình 1.1.  

Bảng 1.2  Thành viên của ðoàn Nghiên cứu JICA 

Specialty Name 

Tư vấn trưởng/phát triển thể chế CDM (1) Akihiko Sasaki 

Phát triển thể chế CDM (2) Hirotaka Negishi 

Lâm nghiệp CDM (1) Makino Yamanoshita (Yamada) 

Lâm nghiệp CDM (2) Tomoki Nakamura 

Lập kế hoạch Dự án CDM (1) Masaru Ishikawa 

Lập kế hoạch Dự án CDM (2) Tsuyoshi Toriu 

Hội thaỏ CDM/ðánh giá văn bản thiết kế dự án  Takuya Ogushi 

Phân tích ảnh vệ tinh Itaru Morita 

ðiều phối viên Tomoki Nakamura 

 

JICA ñã tổ chức Ban hỗ trợ kỹ thuật gồm các chuyên gia và các nhà nghiên cứu AR-CDM Nhật Bản 
ñể hỗ trợ Nghiên cứu.  

1.3.2 Các cơ quan ñối tác và cơ cấu tổ chức của Dự án 

Các cơ quan ñối tác của Dự án là Cục LN, Trường ðHLNVN và Viện KHLNVN. Tất cả các ñơn vị 
này ñều trực thuộc Bộ NN-PTNT. 

Ba tổ chức sau ñược thành lập ñể thực thi Dự án một cách trôi chảy. 
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Chuyên môn Tên

Tư vấn trưởng / phát triển thể
chế CDM (1)

Akihoko Sasaki

Phát triển thể chế CDM (2) Hirotaka Negishi

Lâm nghiệp CDM (1) Makino Yamanoshita

Lâm nghiệp CDM (2) Tomoki Nakamura

Lập kế hoạch dự án  CDM (1) Masaru Ishikawa

Lập kế hoạch dự án CDM (2) Tsuyoshi Toriu

Hội thảo CDM / ðánh giá PDD Takuya Ogushi

Phân tích ảnh vệ tinh Itaru Morita

ðiều phối viên Tomoki Nakamura

Tư vấn trưởng / phát triển thể
chế CDM (1)

Akihoko Sasaki

Phát triển thể chế CDM (2) **********

Lâm nghiệp CDM (1) **********

Lâm nghiệp CDM (2) **********

Lập kế hoạch dự án  CDM (1) **********

Lập kế hoạch dự án CDM (2) **********

Hội thảo CDM / ðánh giá PDD **********

Phân tích ảnh vệ tinh **********

Ghi chú Công tác nội nghiêp： 　　　　 Công tác ngoại nghiệp（Chi phí của Nippon Koei）： △△△△ Trình báo cáo

318

Giai ñoạn Dự án

Báo cáo

C
ôn

g 
vi
ệc
 n
ội
 n
gh

iệ
p

H
oạ
t ñ

ộn
g 
hi
ện
 tr
ườ

ng

24 52 11 129 10

Năm TK 2006 Năm TK 2007

6 710 11 12 31 9 10 11 12

Sơ ñồ 1.1　　　　　　　　Tiến ñộ nhiệm vụ của các chuyên gia

1 2 3

Năm TK 2008

4 5 6 7 8

△
Báo cáo khởi

ñộng

△
BÁO CÁO
GIỮA KỲ

        △
BÁO CÁO
GIỮA KỲ2

△
Báo cáo

chính thức

△
Báo cáo

chính thức

  △
BÁO CÁO
GIỮA KỲ2

ðợt ngoại nghiệp ðợt ngoại nghiệpðợt ngoại nghiệp

Công tác chuẩn bị ðợt nội nghiệp thứ Nội nghiệp Nội nghiệp

ðợt ngoại nghiệp

Nội nghiệp Nội nghiệp

ðợt ngoại nghiệp

Nội nghiệp
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Tổ chức Cơ cấu và trách nhiệm 
Ban ðiều hành 
 

� ðiều phối thực hiện và giám sát Dự án tại cấp trung ương 
� Phó Cục trưởng của Cục LN, Bộ NN-PTNT làm Trưởng ban (hoặc người tương 

ñương) 
� Các cơ quan Chính phủ Việt Nam có liên quan, Trường ðHLNVN, Viện 

KHLNVN, Văn phòng JICA ở Việt Nam là các thành viên của Ban 
� Ban sẽ ñược ñã tổ chức ñể xem xét và phê duyệt Báo cáo khởi ñộng, xác nhận 

các kết quả hoạt ñộng của Nghiên cứu. 
� ðược thành lập tại Cục LN, Bộ NN-PTNT và hỗ trợ Ban chỉ ñạo thực hiện vai 

trò của mình  
� ðịnh kỳ họp với ðoàn chuyên gia và Nhóm ñối tác hai tuần một lần và ñưa ra 

các ý kiến và phương hướng thực thi Dự án 
� Phối hợp với các cơ quan có liên quan, thu thập các ý kiến và gợi ý từ các cơ 

quan này. 
Họ và tên Vị trí công tác 
Ông Phạm ðức Tuấn Phó cục trưởng, Cục LN 

ðơn vị thường 
trực  

Ông Bùi Chính Nghĩa Trưởng Phòng ðTR, Cục LN 
� Thực thi Nghiên cứu cùng với ðoàn Nghiên cứu JICA. Danh sách thành viên 

của Tổ công tác như sau. 
Họ và tên Vị trí Tổ chức 

1. Ông Phạm Xuân Hoàn Giám ñốc  
Dự án 

Hiệu phó Trường ðHLN VN 

2. Bà ðỗ Thị Ngọc Bích ðiều phối viên Dự 
án  

Phó Phòng Quản lý KH và 
HTQT, Truờng ðHLN VN 

3. Ông Nguyễn Quang Hà  Trường ðHLN VN 
4. Ông Phạm Văn ðiển  Viện Sinh thái rừng và Môi 

trường (IFEE), ðHLN VN 
5. Ông Phạm Minh Toại  ðHLN VN (giảng viên trẻ) 
6. Ông Nguyễn Thế Dũng  ðHLN VN (giảng viên trẻ) 
7. Bà Nguyễn Thị Bích 

Hảo 
 ðHLN VN (giảng viên trẻ) 

8. Bà Phí Thị Hải Ninh  ðHLN VN (giảng viên trẻ) 
9. Bà Lê Hồng Liên  IFEE, ðHLN VN (cán bộ trẻ) 
10. Ông Vũ Tấn Phương  Quyền Giám ñốc, 

TTNCSTR&MT 
11. Ông Trần Lâm ðồng  Nghiên cứu viên Phòng lâm 

sinh, Viện KHLNVN 
12. Ông Nguyễn Tiến Hùng  Nghiên cứu viên của 

TTNCSTR&MT 
13. Ông Nguyễn Thanh 

Tùng 
 Nghiên cứu viên của  

TTNCSTR&MT 
14. Bà Trần Thi Thu Hà  Nghiên cứu viên của 

TTNCSTR&MT 
15. Ông Nguyễn Viết Xuân  Nghiên cứu viên của 

TTNCSTR&MT 
16. Ông Nguyễn Hùng 

Cường 
 Nghiên cứu viên của 

TTNCSTR&MT 
17. Ông Trần Trung Thành  Nghiên cứu viên của 

TTNCSTR&MT 
18. Ông Phạm Ngọc Thành  Nghiên cứu viên của 

TTNCSTR&MT 
19. Ông Trần Ngọc Thể  ðHLN VN (giảng viên trẻ) 
20. Ông Nguyễn ðình Hải  ðHLN VN (giảng viên trẻ) 
21. Bà Mai Thị Thanh Nhàn  ðHLN VN (giảng viên trẻ) 

Tổ công tác ñối 
ứng 

22. Bà Trần Mai Sen  ðHLN VN (giảng viên trẻ) 
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Các cục, vụ khácCác cục, vụ khác

Vu HTQTVu HTQT

Cục LNCục LN
ðơn vị 

thường trực

ðoàn 
chuyên gia 

JICA

ðoàn 
chuyên gia 

JICANhóm ñối tác
(Trường ðHLN, 

Viện KHLN)

B
ộ

N
N

-P
T
N

T
B

ộ
N

N
-P

T
N

T

Ban ñiều hành

(Cục LN, Vụ HTQT,Trường ðHLN, Viện KHLN thuộc Bộ NN-PTNT, Bộ KHðT, Bộ TN-MT, JICA Việt Nam và 
ðoàn chuyên gia Dự án JICA)

Ban ñiều hành

(Cục LN, Vụ HTQT,Trường ðHLN, Viện KHLN thuộc Bộ NN-PTNT, Bộ KHðT, Bộ TN-MT, JICA Việt Nam và 
ðoàn chuyên gia Dự án JICA)

Các cục, vụ khácCác cục, vụ khác

Vu HTQTVu HTQT

Cục LNCục LN
ðơn vị 

thường trực

ðoàn 
chuyên gia 

JICA

ðoàn 
chuyên gia 

JICANhóm ñối tác
(Trường ðHLN, 

Viện KHLN)

B
ộ

N
N

-P
T
N

T
B

ộ
N

N
-P

T
N

T

Ban ñiều hành

(Cục LN, Vụ HTQT,Trường ðHLN, Viện KHLN thuộc Bộ NN-PTNT, Bộ KHðT, Bộ TN-MT, JICA Việt Nam và 
ðoàn chuyên gia Dự án JICA)

Ban ñiều hành

(Cục LN, Vụ HTQT,Trường ðHLN, Viện KHLN thuộc Bộ NN-PTNT, Bộ KHðT, Bộ TN-MT, JICA Việt Nam và 
ðoàn chuyên gia Dự án JICA)

 

Hình 1.2  Cơ cấu tổ chức Nghiên cứu 

1.4 Kế hoạch Nghiên cứu 
  
Ban ñầu, hoạt ñộng của Nghiên cứu bao gồm công việc chuẩn bị ñược tiến hành tại Nhật Bản, 3 ñợt 
công tác ngoại nghiệp tại Việt Nam và 3 ñợt làm việc nội nghiệp tại Nhật Bản. Nghiên cứu ñược 
thực thi từ cuối tháng 10/2006, bao gồm các hoạt ñộng sau:  

Tuy nhiên, theo yêu cầu của Ch phủ Việt Nam, Nghiên cứu ñã ñược kéo dài thêm một năm nhằm hỗ 
trợ cho việc thẩm ñịnh Dự án thí ñiểm AR-CDM qui mô nhỏ ñã ñược Nghiên cứu xây dựng. Trong 
năm thứ 3 Nghiên cứu ñã tập trung thực hiện hỗ trợ cho DOE thẩm ñịnh Dự án thí ñiểm nhằm hiện 
thực hóa Dự án AR-CDM ñầu tiên tại Việt Nam.   

Năm thứ nhất 
- Công việc chuẩn bị tại Nhật 

Bản 
： Cuối tháng 10/2006 

 - ðợt công tác ngoại nghiêp 
thứ nhất tại Việt Nam  

： Từ cuối tháng 10/2006 ñến ñầu tháng 2/2007 

- ðợt làm việc nội nghiệp thứ 
nhất tại Nhật Bản 

： Giữa tháng 2/2007 

Năm thứ hai 
- ðợt công tác ngoại nghiêp 

thứ hai tại Việt Nam  
： Giữa tháng 5/2007 ñến cuối tháng 11/2007 

- ðợt làm việc nội nghiệp thứ 
hai tại Nhật Bản 

： tháng 12/2007 

 ðợt công tác ngoại nghiêp 
thứ ba tại Việt Nam  

 Giữa tháng 2/2008 

- ðợt làm việc nội nghiệp thứ 
ba tại Nhật Bản 

： Trong tháng 2/2008 
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Năm thứ ba 

- ðợt làm việc nội nghiệp thứ 
4 tại Nhật Bản.  

： Từ giữa ñến cuối tháng 5/2008  

- ðợt công tác ngoại nghiệp 
thứ 4 tại Việt Nam.  

： Từ giữa tháng 6 và Từ cuối tháng 7 ñến ñầu tháng 8/2008  

- ðợt làm việc nội nghiệp thứ 
5 tại Nhật Bản. 

： Giữa tháng  8/ 2008 – Cuối tháng 9/ 2008 

- ðợt công tác ngoại nghiệp 
thứ 5 tại Việt Nam. 

： Giữa tháng 12/ 2008 

- ðợt làm việc nội nghiệp thứ 
6 tại Nhật Bản. 

： Cuối tháng 2/ 2009 

 

Các bước công việc của nghiên cứu phản ánh việc gia hạn thời gian nghiên cứu ñược thể hiện ở 
hình 1.3. 
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Nâng cao nhận thức xúc tiến AR-CDM
Thiết lập hệ thống xúc tiến AR-CDM ở Việt Nam

kể cả cung cấp các thông tin và dịch vụ cần thiết
Phát triển năng lực xây dựng dự án

AR-CDM qui mô nhỏ

tháng 10/2006

tháng 11/2006

tháng 12/ 2006

tháng 1/2007

tháng 2/2007

tháng 3/2007

tháng 4/2007

tháng 5/2007

tháng 6/2007

tháng 7/2007

tháng 8/2007

tháng 9/2007

tháng 10/2007

tháng 11/2007

tháng 12/2007

tháng 1/2008

tháng 2/2008

tháng 3/2008

ðề xuất một tầm nhìn
xúc tiến AR-CDM ở Việt
Nam và các biện pháp
có liên quan ñể thực

hiện

Hội thảo và tập
huấn vv....

Báo cáo
Giải thích và thảo

luận

Công việc ở VN 
Công việc ở Nhật 

Hình 1.3　　　　　　　　Tiến trình Dự án (1/2)
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Phát triển năng lực

Năm
TK

tháng/năm
Công việc chuẩn bị ở Nhật Bản và Việt

Nam

Chuẩn bị dự thảo PDD

lựa chọn hiện trường ñề xuất cho chuẩn bị
PDD và xem xét khuổn khổ PDD cơ bản

Thu thập , bố trí và xem xét các các số
liệu thứ cấp hiện tại

Nghiên cứu tình hình  AR-CDM hiện tại
và xem xét các phương pháp và PDD

Thu thập thêm và xem xét các các số
liệu và thông tin thứ cấp

Xác ñịnh rõ trách nhiệm của các cơ
quan có liên quan cho Nghiên cứu

Chuẩn bị kế hoạch công tác chung của
Nghiên cứu với các thành viên cộng tác
viên

Tháo luận về các nội
dung và phương pháp
các hoạt ñộng nâng cao
nhận thức xúc tiến  AR-
CDM cho các thành
viên cộng tác viên

Thảo luận và chuẩn bị
nâng cao nhận thức
xúc tiến AR-CDM cho
các cơ quan có liên
quan

 Lập kế hoạch thành lập hệ thống xúc tiến AR-
CDM

 Lập kế hoạch chuẩn bị
xây dựng một cuốn
sách hướng dẫn cho
các nhà xây dựng và
ñầu tư AR-CDM

Lập kế hoạch thiết lập
một trang Web cung
cấp thông tin và các số
liệu

Xem xét thủ tục chuẩn bị PDD

Xác ñịnh nhiệm vụ và trách nhiệm giữa các cộng tác
viên về chuẩn bị PDD

Xác ñịnh các ứng viên hiện trường chuẩn bị dự thảo
PDD

Chuẩn bị Dự thảo Báo
cáo khởi ñộng

Chuẩn bị Báo cáo khởi
ñộng

Chuẩn bị chương trình
công tác chung với các
ñối tác

Thu thập thông tin về các ứng viên hiện trường chuẩn
bị dự thảo PDD

Khảo sát ngoại nghiệp các ứng viên hiện trường

 Lựa chọn một hiện trường ứng viên chuẩn bị dự thảo
PDD

Nghiên cứu các phương pháp, giá trị bổ sung và thành
viên tham gia dự án

【1-23】　Xác định kế hoạch công tác trong năm thứ hai

Thực hiện nâng cao
nhận thức xúc tiến
AR-CDM cho các
thành viên cộng tác
viên

Thực hiện nâng cao
nhận thức AR-CDM cho
các cơ quan có liên
quan

Giải thích Báo cáo
chuyển tiếp

 Lập kế hoạch nâng cao nhận thức xúc tiến
cho các nhà xây dựng và ñầu tư  AR-CDM

Thực hiện nâng cao nhận thức cho các nhà
xây dựng và ñầu tư  AR-CDM

Thu thập các số liệu và
phối hợp với các cơ
quan có liên quan thiết
lập hệ thống xúc tiến
AR-CDM

Thiết lập và vận hành
một trang Web cung
cấp thông tin có liên
quan ñến AR-CDM

(Vận hành một trang
Web)

Giải thích cho các ñối tác ñịa phương về dự án  AR-
CDM thực sự

Nghiên cứu trình diễn giá trị bổ sung của dự án  AR-
CDM thực sự

Phát triểncác phương pháp trình diễn và giám sát cơ
bản

Nghiên cứu phát lộ và ước tính lượng phát lộ  có liên
quan ñến dự án  AR-CDM thực sự

ðánh giá cơ quan thực hiện ñối với dự án  AR-CDM
thực sự

ðánh giá các nhà xây dựng , ñầu tư và khách hàng
CER có tiềm năng

Nghiên cứu các ảnh hưởng xã hội -kinh tế

ðánh giá ảnh hưởng môi trường của dự án  AR-CDM
thực sự

Thu thập các ý kiến bình luận của các ñối tác

Chuẩn bị dự thảo PDD của dự án  AR-CDM thực sự
và tập hợp các các số liệu thu thập ñược

Thống nhất với các cơ
quan có liên quan về hệ
thống xúc tiến AR-CDM
ñề nghị

 Hoạt ñộng thử nghiệm
và xác ñịnh hệ thống
xúc tiến  AR-CDM  (văn
phòng trợ giúp)

Chuẩn bị dự thảo
báo cáo

Chuẩn bị và trình Báo
cáo

Chuẩn bị Báo cáo tạm
thời

Chuẩn bị dự thảo tầm
nhìn cho xúc tiến AR-
CDM ở Việt Nam

Chuẩn bị và in ấn
sách hướng dẫn cho
các nhà xây dựng và
ñầu tư dự án  AR-
CDM

Giải thích Dự thảo Báo
cáo khởi ñộng

Giải thích và thảo luận
về Dự thảo Báo cáo

Hỗ trợ tổ chức cuộc
họp của Ban Cð ñể
phê duyệt Báo cáo
khởi ñộng

Xem xét chiến
lượcCDM quốc gia và
các kế hoạch có liên
quan ñến AR-CDM

Nghiên cứu các trở lực
trong xúc tiến AR-
CDM ở Việt Nam

Thu thập các ý kiến bình luận về Dự thảo Báo cáo

Chuẩn bị chính sách
và các biện pháp qui
ñịnh cho xúc tiến AR-
CDM

Phân tích khả năng
AR-CDM ở Việt Nam

Hội thảo cho các
nhà xây dựng dự
án   AR-CDM

Tiến hành hội thảo
trình bày các thành
quả Dự án

Tập huấn ñánh giá
AR-CDM

Hội thảo kiến thức
cần có về AR-CDM

Hội thảo nâng cao
nhận thức AR-CDM

(1)

Hội thảo nâng cao
nhận thức AR-CDM

(2)

Chuẩn bị dự thảo
PDD cho dự án  AR-
CDM thực sự
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Nâng cao nhận thức xúc tiến AR-CDM
Thiết lập hệ thống xúc tiến AR-CDM ở Việt Nam

kể cả cung cấp các thông tin và dịch vụ cần thiết
Phát triển năng lực xây dựng dự án

AR-CDM qui mô nhỏ

tháng 4/2008

tháng 5/2008

tháng 6/2008

tháng 7/2008

tháng 8/2008

tháng 9/2008

tháng 10/2008

tháng 11/2008

tháng 12/2008

tháng 1/2009

tháng 2/2009

tháng 3/2009

Bộ NN-PTNT và các cơ quan có liên
quan có ñủ kiến thức và kỹ năng về AR-

CDM

Các ñối tác có khả năng tập hợp, quản lý và
cung cấp thông tin kỹ thuật về AR-CDM

Các ñối tác có kỹ năng lập kế hoạch và thực
hiện dự án  và có khả năng xúc tiến AR-CDM

N
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08
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 t
h
ứ

 b
a
)

Kết quả Dự án

Công việc ở Nhật 
Công việc ở VN 

ðề xuất một tầm nhìn
xúc tiến AR-CDM ở Việt
Nam và các biện pháp
có liên quan ñể thực

hiện

Hội thảo và tập
huấn vv....

Báo cáo
Giải thích và thảo

luận
Năm
TK

tháng/năm
Công việc chuẩn bị ở Nhật Bản và Việt

Nam

Phát triển năng lực

Hình 1.3　　　　　　　　Tiến trình Dự án (2/2)

Supprt for velification

Lựa chọn cơ quan tác nghiệp thẩm ñịnh (DOE)
phù hợp và ký hợp ñồng với DOE

Cung cấp thông tin cho DOE

Hỗ trợ kiểm chứng tài
liệu thiết kế dự án
(PDD)

Cập nhật PDD (nếu
cần thiết)

Chuẩn bị dự thảo
báo cáo chính
thức

Chuẩn bị và trình
Báo cáo cuối cùng

Giải thích và thảo
luận về Dự thảo
Báo cáo chính
thức

Thu thập các ý kiến bình luận về Dự thảo Báo cáo cuối cùng
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1.5 Họp ban chỉ ñạo của Dự án  
  
Họp ban chỉ ñạo (SC) của Dự án ñã ñược tổ chức ba lần kể từ khi Dự án ñược khởi ñộng: Lần thứ 
nhất vào ngày 17 tháng 11 năm 2006, lần thứ hai vào ngày 18 tháng 5 năm 2007 và lần thứ ba vào 
ngày 22 tháng 1 năm 2008.. Trong cuộc họp lần thứ nhất ðoàn nghiên cứu ñã giải thích với các 
thành viên Ban chỉ ñạo về nội dung của Báo cáo khởi ñầu bao gồm Mục tiêu, phạm vi, kết quả và kế 
hoạch hoạt ñộng của ðoàn nghiên cứu. Tất cả các ñại biểu ñều nhất trí rằng Báo cáo khởi ñầu cần 
làm rõ các vấn ñề  như cần ñưa thêm tóm tắt của Báo cáo và một bảng giải thích vắn tắt về 
AR-CDM.  

Trong cuộc họp thứ 2 ðoàn nghiên cứu ñã trình bày nội dung của Báo cáo giữa kỳ, trọng tâm chính 
là tiến ñộ thực hiện của ðoàn nghiên cứu từ tháng 10 năm 2006 ñến tháng 2 năm 2007. Trưởng Ban 
chỉ ñạo ñã bày tỏ sự khen ngợi về tiến triển tốt của ðoàn nghiên cứu cũng như sự phối hợp khăng 
khít giữa ðoàn nghiên cứu và các ñối tác. Cuộc họp cũng thảo luận về việc phát triển một phương 
pháp mới cho dự án AR-CDM qui mô nhỏ. Phía ðối tác giải thích việc ñưa ra một phương pháp mới 
là rất khó khăn và tốn kém vì thế ðoàn nghiên cứu nên dùng phương pháp ñã ñược UNFCCC phê 
chuẩn hiện nay. Trưởng Ban chỉ ñạo ñã kết luận, ðoàn nghiên cứu cần giải trình về vấn ñề này lên 
Cục Lâm nghiệp (DOF) thông qua Ban thường trực ñể xin ý kiến hướng dẫn thực hiện. ðoàn nghiên 
cứu ñã trình Bản giải trình lên Ban thường trực ngày 15 tháng 6 năm 2007. 

Trong cuộc họp Ban chỉ ñạo lần thứ 3, ðoàn nghiên cứu ñã giải thích những kết quả cuối cùng của 
Nghiên cứu ñược trình bày trong Báo cáo giữa kỳ lần 2 bao gồm: Dự án thí ñiểm AR-CDM qui mô 
nhỏ sẽ ñược thực hiện bằng nguồn vốn hỗ trợ của công ty Honda Việt Nam. Chủ tịch Ban chỉ ñạo ñã 
phát biểu rằng Nghiên cứu này là một trong những Dự án ñược thực hiện rất tốt. Việc hủy bỏ kế 
hoạch phát triển một phương pháp giám sát và ñường cơ sở mới ñã ñược thảo luận ở cuộc họp Ban 
chỉ ñạo lần 2 và việc gia hạn thời gian nghiên cứu thêm một năm ñã ñược thảo luận và ñồng ý thông 
qua trong cuộc họp này.   

Cuộc họp ban ñiều hành dự án lần thứ tư và cùng là lần cuối cùng ñã ñược tổ chức vào ngày 15 
tháng 12 năm 2008. ñoàn nghiên cứu ñã giải thich cho các thành viên cuôc họp về việc thẩm ñịnh dự 
án thử nghiệm do DOE thực hiện trong thời gian từ tháng 7 ñến tháng 11 năm 2008 và những bài 
học kinh nghiệm trong quá trình thẩm ñịnh. Các ñại biểu bao gồm cả người chủ trì cuộc họp ñều ñã 
nhận xét rằng kết quả của nghiên cứu và tính khả thi của dự án AR-CDM thử nghiệm ở cao Phong là 
bài học kinh nghiệm rất tốt cho các dự án khác ở Việt Nam; Việc thực hiện nghiên cứu này rất hiệu 
quả do có sự tham gia của nhiều cơ quan tổ chức lien quan bao gồm DOF, VFU, FSIV và sự hỗ trợ 
của các cơ quan chính phủ ở ñịa phương cho việc phát triển năng lực cũng như việc thực hiện dự án 
AR-CDM hiện tại cũng như quan hệ rất cởi mở của ñoàn nghiên cứu và các ñối tác. 

Biên bản các cuộc họp Ban chỉ ñạo ñược trình bày trong Phụ lục-2 
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CHƯƠNG 2 THẨM ðỊNH DỰ ÁN THÍ ðIỂM AR-CDM QUI MÔ 
NHỎ ðƯỢC ðỀ XUẤT.  

   

2.1 Qui trình Thẩm ñịnh 

ðoàn nghiên cứu JICA ñã hỗ trợ việc thẩm ñịnh và ñẵng ký cho Dự án AR-CDM qui mô nhỏ ñược 
ñề xuất. Qui trình thẩm ñịnh và ñăng ký của Dự án ñược mô tả dưới ñây. 

Lưu ý:

ðoàn nghiên cứu JICA /
Bên tham gia dự án

DOE
(JACO CDM Ltd.)

UNFCCC
DNA

(Vietnam)

Danh sách ngắn DOE/AEs

Gửi "Thư mời thầu"
[13/05/2008]

Trình báo giá  & kế hoạch [20/05/2008]

Lựa chọn  DOE/AE xếp thứ nhất

Kiểm tra tài liệu PDD

ðề nghị ñăng ký dự án
[9/01/2009]

Báo cáo ñánh giá hiện trường

Gửi PDD & các tài liệu liên quan

Báo cáo thẩm ñịnh

Trình  PDD (sử ñổi)
[7/08/2008]

[Ban thư ký] hoàn thành  kiểm tra
[khoảng. 2 - 3 tháng]

[Ban thư ký]
Tạo báo cáo ñánh giá trên UNFCCC

website

EB-RIT thẩm ñịnh
(Trong vòng 6 ngày)

Yêu cầu ñánh giá ? (bằng một bên liên quan
hoặc ít nhât 3 thành viên của EB)

Trình PDD (Sửa ñổi) cùng  các tài liệu
khác

[1/09/2008]

Kiểm tra  PDD cùng  các
tài liệu khác

Ban hành văn bản phê
chuẩn

[20/11/2008]

Trình thư chấp nhận
[25/11/2008]

Hoàn thành việc ñánh giá
30 ngày

ðăng ký dự án

Nghị ñịnh thẩm ñịnh dự thảo

Thẩm ñịnh tại hiện trường [28/07- 2/08/2008]

Tạo  sẵn PDD trên  UNFCCC website
ñể có sự góp ý rộng rãi.

[9/08 - 7/09/2008]

Họp ñánh giá
[08/11/2008]

(Có) (Không)

(Có thể ñược ban hành)

Quyết ñịnh phương hướng và
hoạt ñộng   trong cuộc họp

sau.
(Không)

Trong vòng 4 tuần

Hình 2.1 Qui trình thẩm ñịnh và ñăng ký dự án

Thương thảo và ký một hợp ñồng về thẩm ñịnh  [22/05/2008]

Các hoạt ñộng của DOE là theo hợp ñồng
với ðoàn nghiên cứu JICA
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2.2 Lựa chọn và ký hợp ñồng với DOE/AE 

ðoàn nghiên cứu JICA ñã lựa chọn một DOE/AE thông qua ñấu thấu cạnh tranh như sau:  

(1) Danh sách ngắn DOE và AE trong phạm vi lĩnh vực (14) Trồng rừng và Tái trồng rừng.  

 Chỉ có duy nhất một DOE ñược UNFCCC chính thức công nhận ñể thẩm ñịnh các dự án 
AR-CDM từ tháng 5/2008 là “TÜV SÜD Industrie Service GmbH (TÜV-SÜD).” ðoàn 
nghiên cứu JICA ñược biết rằng TŨV-SŨD không thể tiến hành việc thẩm ñịnh vào thời 
ñiểm phù hợp ñối với các bên tham gia Dự án bởi vì họ là DOE duy nhất ñược công nhận 
trong lĩnh vực này (14) và vì thế họ luôn bận rộn. Với mục ñích là ñảm bảo cho việc thực 
hiện thẩm ñịnh dự án vào thời ñiểm thuận lợi cho ðoàn nghiên cứu cũng như cho các bên 
tham gia Dự án và với một mức chi phí hợp lý, ðoàn nghiên cứu JICA quyết ñịnh rằng danh 
sách ngắn sẽ không chỉ có DOE mà còn có sự tham gia của AE ((Applicant Entity)1. 

 Vào giữa tháng 5/2008, ðoàn nghiên cứu JICA ñưa ra danh sách ngắn ba DOE/AEs dựa 
trên các thông tin có ñược từ Website của UNFCCC:  

 (a) TÜV-SÜD Japan - DOE 

 (b) Japan Quality Assurance Organization (JQA) - AE 

 (c) JACO CDM Ltd. - AE 2 

(2) Gửi thư yêu cầu Trình báo giá cho danh sách ngắn DOE/AEs 

 Vào ngày 13/5/2008, ðoàn nghiên cứu JICA ñã gửi thư tới các DOE/AE trong danh sách 
ngắn bằng e-mail ñể yêu cầu họ trình báo giá cho việc thẩm ñịnh dự án. Tài liệu thiết kế dự 
án (PDD) và hợp ñồng dự thảo cũng ñược gửi ñể họ xem xét. Thư mời ñưa ra các yêu cầu 
sau:   

 (a) Việc thẩm ñịnh tại hiện trường phải ñược tiến hành vào khoảng 22 tháng 7 ñến 
15/8/2008. 

 (b) Công ty nào có mức giá thấp nhất sẽ ñược mời thương thảo hợp ñồng. 

 (c) ðoàn nghiên cứu sẽ cung cấp phương tiện ñi lại và phiên dịch trong qua trình thẩm 
ñịnh tại hiện trường.  

(3) Ký hợp ñồng với công ty xếp thứ nhất.  

 Trong 3 công ty của danh sách ngắn, TÜV-SÜD Japan từ chối tham gia ñấu thấu với các lý 
do sau (a)Không có các thẩm ñịnh viên trong thời gian mà ðoàn nghiên cứu JICA ñưa ra và 
(b) Họ không thể cạnh tranh với AE về giá. Hai công ty còn lại ñã trình báo giá vào thời hạn 
cuối cùng mà ðoàn nghiên cứu JICA ñưa ra là ngày 20 tháng 5 năm 2008. JACO CDM Ltd 
ñã ñưa ra mức giá thấp nhất và ñã ñược mời ñến thương thảo hợp ñồng với ðoàn nghiên cứu 
JICA. Sau khi thương thảo, ðoàn nghiên cứu JICA và JACO CDM ltd ñã ký hợp ñồng vào 
ngày 22 tháng 5 năm 2008. Hợp ñồng yêu cầu JACO CDM Ltd hoàn thành yêu cầu ñăng ký 
Dự án với UNFCCC vào cuối tháng 2 năm 2009.. 

                                                        
1 AE có thể tiến hành thẩm ñịnh các dự án nhưng phải có sự làm chứng của CDM-AT.  
2 JACO CDM Ltd ñã ñược công nhận là DOE cho phạm vi lĩnh vực (14) EB41 (31 July - 2 Aug. 2008) 
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2.3 DOE xem xét tài liệu thiết kế dự án  

 JACO CDM Ltd tiến hành xem xét tài liệu thiết kế dự án (PDD) và ñã thông báo cho ðoàn 
nghiên cứu JICA những vấn ñề cần làm rõ ban ñầu vào giữa tháng 6/2008. ðó là: 

 (a) Tài liệu thiết kế dự án không ñề cập rõ có bao nhiêu người dân ñịa phương có liên 
quan ñến việc thực hiện dự án.  

 (b) Chính sách của Chính phủ có thúc ñẩy việc phát rừng trong vùng dự án ñể cải tạo ñất 
canh tác vào những năm 1970 hay không hoặc tài liệu mô tả chính sách và việc mất 
rừng hiện có.. 

 (c) Có hay không có Quĩ phát triển rừng từ nguồn vốn của Việt Nam hoặc nguồn vốn từ 
nước ngoài.. 

 (d) Có hay không các số liệu về thoái hóa ñất tại khu vực dự án.   

 (e) Chi tiết các tính toán về lượng GHM thuần túy theo ñường cơ sở bị loại bỏ và lương 
GHM thuần túy bị loại bỏ do yêu tổ con người   

 ðoàn nghiên cứu JICA ñã trả lời vắn tắt các yêu cầu trên và cung cấp cho JACO CDM Ltd 
file ñiện tử của Báo cáo giữa kỳ (2) i vì Báo cáo ñã trả lời toàn bộ các yêu cầu giải thích mà  JACO 
CDM Ltd ñã ñưa ra. 

2.4 Chuẩn bị cho thẩm ñịnh tại hiện trường  

 Nhóm nghiên cứu JICA ñã ñến Việt Nam từ 16 ñến 20 tháng 6 năm 2008 ñể thảo luận với 
các ñối tác về việc DOE (JACO CDM Ltd) có kế hoạch thẩm ñịnh tại hiện trường vào cuối tháng 7 
năm 2008. ðoàn nghiên cứu JICA ñã có một cuộc họp với ñối tác ñể giải thích về các thủ tục thẩm 
ñịnh tại hiện trường bằng việc trình bày dự thảo nghị ñịnh thư kiểm chứng ñược JACO CDM Ltd.  
ñưa ra , hai bên ñã thảo luận và ñi ñến nhất trí về kế hoạch cũng như việc chuẩn bị cho thẩm ñịnh tại 
hiện trường. ðoàn nghiên cứu JICA cũng ñồng ý với các ñối tác rằng dự thảo hợp ñồng giữa FDF 
(Quĩ phát triển rừng: Cơ quan thực hiện dự án AR-CDM qui mô nhỏ ñược ñề xuất) và người dân ñịa 
phương sẽ ñược chuẩn bị ñể làm rõ mối quan hệ giữa hai bên. 

 Về qui trình phê duyệt DNA của dự án ñề xuất, ðoàn nghiên cứu khẳng ñịnh rằng FDF ñã 
có ñược văn bản phê duyệt của Bộ Nông nghiệp và PTNT vào cuối tháng 7 năm 2008 và sẽ trình Tài 
liệu thiết kế dự án (PDD) cùng các tài liệu cần thiết khác lên DNA sau khi có văn bản phê duyệt của 
Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình.  

2.5 Thẩm ñịnh tại hiện trường  

Thẩm ñịnh tại hiện trường của Dự án ñược ñề xuất ñã ñược tiến hành trong thời gian từ 28 tháng 7 
ñến ngày 2 tháng 8 năm 2008. Công ty JACO CDM Ltd ñã cử một ñoàn thẩm ñịnh gồm có 2 thẩm 
ñịnh viên. Các hoạt ñộng hàng ngày của việc thẩm ñịnh tại hiện trường ñược tổng hợp trong biểu 
dưới ñây:   

Biểu 2.1 Kế hoạch thẩm ñịnh tại hiện trường  

Ngày Hoạt ñộng 

28 /7/ 2008 
(Thứ hai) 

Một cuộc họp mở ñã ñược tổ chức giữa ðoàn kiẻm chứng (của công ty JACO 
CDM Ltd), Các bên tham gia dự án (các ñối tác), và ðoàn nghiên cứu của JICA 
tại Trường ñại học Lâm nghiệp Việt Nam (cả ngày). 
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Ngày Hoạt ñộng 

Dưạ trên Nghị ñịnh thư thẩm ñịnh dự thảo ðoàn kiểm chứng ñã giải thích về 
việc làm rõ tài liệu thiết kế dự án. Các bên tham gia dự án và ðoàn nghiên cứu 
JICA ñã trả lời về từng vấn ñề và cung cấp các bằng chứng và các cơ sở cho 
ñoàn thẩm ñịnh.  

 
29 /7 (Thứ ba) ðoàn thẩm ñịnh gặp gỡ Ban thư ký DNA Việt nam. Quá trình DNA phê duyệt 

tài liệu thiết kế dự án ñã ñược làm rõ.  

 
30 /7 (Thứ tư) ðoàn thẩm ñịnh thăm hiện trường dự án tại xã Bắc Phong, huyện Cao Phong 

cùng với các ñối tác và ñoàn nghiên cứu JICA.  

ðoàn thẩm ñịnh ñã gặp các cán bộ của Ủy ban nhân dân huyện Cao Phong, xác 
ñịnh ranh giới dự án, việc sử dụng ñất hiện tại và vị trí các hiện trường mẫu sinh 
khối ñường cơ sở.  
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Ngày Hoạt ñộng 

 
ðoàn thẩm ñịnh cũng ñã phỏng vấn các cán bộ xã và những người dân ñịa 
phương tham gia thực hiện dự án và thăm hiện trường dự án ñể xác nhận ranh 
giới của dự án. 

 

 
31 /7 (Thứ năm) ðoàn thẩm ñịnh ñã thăm quan các hiện trường của dự án tại xã Xuân Phong , 

huyện Cao Phong cùng với các ñối tác và ñoàn nghiên cứu JICA. 

ðoàn thẩm ñịnh ñã xác nhận ranh giới của dự án, việc sử dụng ñất hiện tại và vị 
trí các hiện trường mẫu sinh khối ñường cơ sở.  Họ cũng ñã phỏng vấn các cán 
bộ xã và người dân ñịa phương tham gia vào việc thực hiện dự án. 
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Ngày Hoạt ñộng 

 

 

 
1 /8 (Thứ sáu) Một cuộc họp kín ñã ñược tổ chức giữa ðoàn thẩm ñịnh (JACO CDM Ltd), Bên 

tham gia dự án (Các ñối tác), và ðoàn nghiên cứu JICA tại Trường ðại học 
Lâm nghiệp Việt Nam (cả ngày). 

ðoàn thẩm ñịnh ñã báo cáo kết quả sơ bộ của việc thẩm ñịnh tại hiện trường và 
yêu cầu ðối tác/ðoàn nghiên cứu JICA ñiều chỉnh lại và làm rõ hơn về tài liệu 
thiết kế dự án và về việc cung cấp thêm các bằng chứng.  
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Ngày Hoạt ñộng 

 
Vào cuối cuộc họp, ðoàn thẩm ñịnh và ñại diện phía ñối tác (Bên tham gia dự 
án) ñã cùng ký vào “Báo cáo ñánh giá hiện trường” ñã ñược ñoàn thẩm ñịnh 
chuẩn bị   

 
2 /8 (Thứ 7) ðoàn thẩm ñịnh và ðoàn nghiên cứu JICA ñã thảo luận và xác ñịnh kễ hoạch 

sau thẩm ñịnh hiện trường. ðoàn thẩm ñịnh ñã về Nhật Bản vào tối 2/8.  

 

2.6 Các hành ñộng ñiều chỉnh và làm rõ các yêu cầu do DOE ñưa ra.  

2.6.1 Yêu cầu các hành ñộng ñiều chỉnh  

Có 5 hành ñộng sửa ñổi ñược JACO CDM Ltd yêu cầu. Tất cả ñều là những sửa ñổi nhỏ và JACO 
CDM Ltd ñã chấp nhận các trả lời của Bên tham gia dự án/ðoàn nghiên cứu JICA 

CAR (Yêu cầu hành ñộng sửa ñổi)  Các trả lời của chủ Dự án.  

CAR1 
Yêu cầu ñưa ra các văn bản phê duyệt của Quĩ 
phát triển rừng của DNA Việt Nam. 

Sự ñóng góp của Dự án cho phát triển bền vững 
và Sự tham gia tự nguyện của Việt nam sẽ phải 
ñược tuyên bố  trong cùng hoặc bằng các văn 

 
PP (Bên tham gia dự án: Quĩ phát triển rừng) ñã 
cung cấp cho ñoàn thẩm ñịnh thư phê duyệt của 
DNA ký ngày 20/11/2008  



Nghiên cứu Phát triển năng lực xúc tiến AR-CDM tại nước CHXHCN Việt Nam 
Báo cáo cuối cùng 

 

 
2-8 

CAR (Yêu cầu hành ñộng sửa ñổi)  Các trả lời của chủ Dự án.  

bản riêng biệt  

CAR2 
Trong bảng 3 của PDD A3, nước cộng hoà xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam ñược chỉ ra là có, như là 
bên tham gia dự án. Vì chính phủ không có ý 
ñịnh là bên tham gia dự án, PDD sẽ ñược chỉnh 
sửa lại. VFU và RCFEE cũng không phải là bên 
tham gia dự án, vì vậy VFU và RCFEE cũng sẽ 
bị loại bỏ khỏ bảng này  

 
ðã sửa lại bảng 3 trong PDD, phiên bản 2.1 

CAR3 
Phương thức thông tin liên lạc sẽ ñược chuẩn bị 
tại thời ñiểm ñăng ký. 

 
Bên tham gia dự án sẽ chuẩn bị và trình phương 
thức thông tin liên lạc trước khi yêu cầu ñăng ký 
dự án. Người liên lạc với UN sẽ là Quĩ phát triển 
rừng vì ñó là bên tham gia dự án duy nhất.   

CAR4 
Cần có xác nhận của FDF về việc dự án ñã ñược 
xây dựng hoặc thực hiện bởi cộng ñồng có thu 
nhập thấp ñã ñược yêu cầu  

 
Bên tham gia dự án ñã cung cấp cho ñoàn thẩm 
ñịnh công văn xác nhận ký ngày 4/11/2008 

 

CAR5 
ðính kèm 1 cho biết chi tiết các ranh giới của dự 
án (Kinh ñộ, vĩ ñộ của ñiểm ñến?) ñã không 
ñược cung cấp. Các số liệu ñó phải ñược cung 
cấp và phải ñược ñính kèm với tài liệu thiết kế 
dự án.  

 
Bảng tóm tắt của ranh giới dự án sẽ ñược thêm 
vào trong Tài liệu thiết kế dự án.  

Ghi chú: Mọi thông tin chi tiết,có thể ñược tham khảo trong báo cáo thẩm ñịnh ñính kèm trong bản tiếng Anh 
của báo cáo cuối cùng 

2.6.2 Yêu cầu các vấn ñề cần làm sáng tỏ.  

Có rất nhiều yêu cầu cần làm sáng tỏ ñược JACO CDM Ltd ñưa ra. Theo họ, việc DOE làm rõ nhiều 
khoản mục là công việc bình thường vì DOE có nhiệm vụ xác nhận tính hợp lệ của tất cả các vấn ñề 
ñược mô tả trong tài liệu thiết kế dự án. Những xác minh ñó chủ yếu phân thành hai loại: (a) Yêu 
cầu giải thích; (b) Yêu cầu cung cấp bằng chứng và các số liệu ñể các thẩm ñịnh viên xác nhận. Rất 
nhiều vấn ñề cần làm rõ ñã ñược trả lời bằng cách cung cấp cho ðoàn thẩm ñịnh Báo cáo giữa kỳ 
lần 2 của ðoàn nghiên cứu JICA vì báo cáo này mô tả mọi chi tiết của dự án.   

Phụ lục 3 (Báo cáo thẩm ñịnh) cho thấy mọi chi tiết của yêu cầu minh chứng, các trả lời của chủ dự 
án (Bên tham gia dự án), và kết luận của ñoàn thẩm ñịnh. Tiếp theo là biểu phụ tóm tắt các yêu cầu 
minh chứng và các trả lời của ðoàn nghiên cứu JICA và ñối tác. JACO CDM ñã chấp nhận tất cả 
các trả lời  

(1) Chương A của Tài liệu thiết kế dự án: Mô tả tổng quát hoạt ñộng của dự án AR-CDM qui mô 
nhỏ ñược ñề xuất.  

Yêu cầu phải làm rõ Trả lời của chủ dự án  

CL1 
A.11 nêu rằng Dự án sẽ ñược hoạt ñộng bằng 
nguồn tài chính của các công ty tư nhân và 
bằng thu nhập từ các hoạt ñộng của dự án. 
Hãy giải thích về khía cạnh ngân sách của dự 

 
ðã cung cấp cho ðoàn thẩm ñịnh Báo cáo giữa ký 
lần 2 của ñoàn nghiên cứu JICA, trong ñó có  
biểu dòng tiền hàng năm cuả dự án trong suốt thời 
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Yêu cầu phải làm rõ Trả lời của chủ dự án  

án.  gian dự án.. 

CL2 
Các chi tiết tiếp theo sẽ phải ñược cung cấp: 
Thông tin chi tiết về khảo sát thực ñịa năm 
2007, Phân tích ảnh LANDSAT và báo cáo 
phỏng vấn áp dụng phương pháp PRA . 

 
ðã cung cấp cho ðoàn thẩm ñịnh Báo cáo giữa ký 
lần 2 trong ñó mô tả chi tiết các phân tích tính 
thích hợp bao gồm cả phân tích sô liệu 
LANDSAT và các kết quả PRA.  . 

CL3 
Trên Thư xác nhận (Annex 3 - PDD),  

(1) Cơ quan nào ban hành Thư xác nhân 
(Phụ lục 3- PDD). 

(2) Các qui ñịnh nào ñược ñề cập trong các 
quyết ñịnh và nghị ñịnh ñược trích dẫn 
trong thư xác nhận.. 

(3) Vai trò của các xã trong dự án (sẽ hay hơn 
nếu nêu thêm tên của các xã trong biểu 
PDD.A.3 không quan tâm ñến việc  họ 
có muốn tham gia dự án hay không, mô 
tả vắn tắt vai trò của họ trong A.3 –PDD)  

 
 

UBND huyện Cao Phong ban hành Thư xác nhận 
trong Phụ lục 3-PDD  

ðã cung cấp cho ðoàn thẩm ñịnh các quyết ñịnh 
và nghị ñịnh ñược trích dẫn trong Thư xác nhận.. 

Vai trò của 2 xã tham gia dự án là hỗ trợ.  

Sự lý giải ñã ñược bổ sung them trong PDD phiên 
bản 2.1 

CL4 
Quyết ñịnh số.38/2005/QD-BNN ñược nói 
ñến trong A.5.4 cần phải ñược cung cấp.  

 
ðã cung cấp tài liều cho ñoàn thẩm ñịnh. 

CL5 
Những vấn ñề sau sẽ phải ñược làm rõ:. 

(1) Số hộ gia ñình, hợp tác xã và cộng ñồng là 
không thống nhất giữa Biểu A.6.1 và 
A.6.2, Xác ñịnh lại.   . 

(2) Loại giấy chứng nhận sử dụng ñất  ñiển 
hình phải ñược cung cấp cho ñoàn kiểm 
toán.. 

(3) Làm rõ những khái niệm về cộng ñồng, 
xã, hợp tác xã, người dân trong thôn và 
các hộ gia ñình, giải thích về mối quan hệ 
giữa họ.  

(4) Lợi ích từ các sản phẩm , từ tín chỉ và từ 
các hoạt ñộng khác của dự án sẽ ñược 
phân chia như thê nào giữa chủ dự án và 
dân làng trong họp ñồng? Theo quan 
ñiểm về tính bền vững của dự án thì nó 
có phù hợp không?   

(5) Phải cung cấp hợp ñồng ñã ký (nếu 
không phải là dự thảo) giữa Quĩ phát 
triển rừng và các xã.. 

 
 

Câu ñầu tiên của Biểu A.6.1 ñã ñược chỉnh sửa  
 

ðã cung cấp cho ñoàn thẩm ñịnh một bản copy 
mẫu sổ ñỏ (chứng nhận quyền sử dụng ñất). 

ðã giải thích bằng lời về các khái niệm cho ñoàn 
thẩm ñịnh. ðã chỉnh sửa lại các khái niệm trên 
trong Tài liệu thiết kế dự án sửa ñổi.. 
 

Cung cấp cho ñoàn thẩm ñịnh Báo cáo giữa kỳ ñể 
trả lời cho các vấn ñề cần giải ñáp.  
 

ðã cung cấp cho ñoàn thẩm ñịnh Dự thảo hợp 
ñồng giữa bên tham gia dự án và Quĩ phát triển 
rừng. 

Ghi chú: Mọi thông tin chi tiết,có thể ñược tham khảo trong báo cáo thẩm ñịnh ñính kèm trong bản tiếng Anh 
của báo cáo cuối cùng 

 



Nghiên cứu Phát triển năng lực xúc tiến AR-CDM tại nước CHXHCN Việt Nam 
Báo cáo cuối cùng 

 

 
2-10 

(2) Tại Chương B- Tài liệu thiết kế dự án (PDD Chapter B): Áp dụng ñường ranh giới và 
phương pháp luận giám sát.  

Có một sự bất ñồng nhỏ về sự minh chứng về rào cản ñầu tư (CL9) giữa DOE và Bên tham gia dự 
án/ðoàn nghiên cứu JICA. Bên tham gia dự án và ñoàn nghiên cứu JICA cho rằng sự thể hiện rào 
cản về tài chính là không cần thiết. ðoàn thẩm ñịnh ñã hiểu rằng ý kiến của bên tham gia dự án và 
ñoàn nghiên cứu JICA là hợp lý và ñã ñược làm sang tỏ. ðoàn nghiên cứu JICA ñã ñồng ý và ñã 
giửi thích. ðoàn thẩm ñịnh ñã chấp thuận sự lý giải..  

Yêu cầu phải làm rõ Trả lời của chủ dự án 

CL6 
ðể xác nhận, cần phải cung cấp báo cáo về 
khảo sát ñường cơ sở do ñoàn nghiên cứu 
JICA tiến hành năm 2007. 

 
ðã cung cấp Báo cáo giữa kỳ (2) trong ñó mô tả 
kết quả khảo sát vạch ranh giới. 

CL7 
ðể xác nhận, các báo cáo về sô lượng gia súc, 
trâu bò, tần suất chăn thả và ñịa ñiểm chăn 
thả phải ñược cung cấp.  

 
ðã cung cấp các số liệu về chăn thả gia súc trong 
Báo cáo giữa kỳ (2). 

CL8 
Số liệu khảo sát hiện trường (cùng với khảo 
sát ñường cơ sở ñược tiến hành năm 2007) sẽ 
ñược cung cấp. 

PDD B.6 cũng nêu rằng: dự trữ carbon dự 
tính là sẽ giảm nếu không có dự án. Là do các 
lý do sau:  

(i) Vùng dự án là rừng bị khai phá trước 
năm 1980 theo chính sách nhà nước 
(xây dựng Hợp tác xã)  , 

(ii) ðộ màu của ñất ñang bị suy giảm., 

(iii) Khu vực này ñang tiếp tục chịu sức ép 
từ những hoạt ñộng của con người như 
chăn thả gia súc, lấy củi…, do ñó dẫn 
ñến suy giảm lượng carbon dự trữ và 
làm thoái hóa ñất. 

Các bằng chứng xác minh cho các lý do từ (i) 
– (iii) phải ñược cung cấp. 

 
ðã cung cấp Báo cáo giữa kỳ (2) trong ñó có ñầy 
ñủ các số liệu thực ñịa của khảo sát ñường cơ sở... 
 

 
 
 

(i) ðã giải thích và cung cấp các tài liệu liên quan. 
 

(ii) ðã cung cấp các số liệu phân tích ñất và tiêu 
chuẩn sử dụng ñất ñể ñánh giá cấp ñất.  . 

(iii) ðã cung cấp Báo cáo giữa kỳ (2) trong ñó giải 
thích rõ tình trạng.. 

CL9 
[Luận giải nguyên bản] 

Một số phần giải thích như các kết quả phân 
tích tài chính phải ñược cung cấp sẽ minh 
chứng rằng nếu không có lợi nhuận từ tín chỉ 
carbon tCER thì các nội dung sau sẽ không 
thể thành hiện thực. 

(i) Việc khuyến khích người dân ñịa 
phương.,  

(ii) Hoàn trả cho người tham gia dự án tương 
ñương với phần có ñược từ việc trồng 
rừng thông thường (ví dụ: trồng rừng lấy 

 
[Sự lý giải nguyên bản] 

Chúng tôi ñã cân nhắc rằng rào cản ñầu tư ñược  
ñề cập trong Phụ lục B “ðánh giá giá trị gia tăng”  
của phương pháp ñã ñược phê duyệt không bao 
gồm các rào cản về kinh tế và tài chính như IRR, 
NPV… bởi vì nó ñược ghi rất rõ trong Phụ lục B 
“ Rào cản ñầu tư, trừ các rào cản về kinh tế và tài 
chính”. Do ñó chúng tôi nghĩ rằng rào cản ñầu tư 
ñã ñược giải thích trong phần B7 PDD là ñủ. 
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Yêu cầu phải làm rõ Trả lời của chủ dự án 

gỗ dăm? ), 

Trong các phân tích, các tham số tài chính 
phù hợp (như: IRR, NPV…) ñược tính toán 
trên các mức chuẩn (như tỷ lệ của trái phiếu 
chính phủ, tỷ lệ lãi suất tiền gửi ngân hàng…) 
tại thời ñiểm dự án ñược quyết ñịnh thực hiện 
theo cơ chế phát triển sạch (CDM) sẽ phải 
ñược trình bày. Phải có chứng cớ về thời 
ñiểm của quyết ñịnh.  . 

[Luận giải ñã ñược chỉnh sửa] 

Việc cung cấp kết quả phân tích ñầu tư sẽ phù 
hợp hơn cho việc giải thích có tính ñịnh 
lượng về giá trị bổ sung, mặc dù việc chứng 
minh giá trị gia tăng/bổ sung bằng phân tích 
ñầu tư không thuộc phạm vi của phương pháp 
luận ñã ñược áp dụng,  

 

 

 

 

 

 

 
[Việc lý giải ñã chỉnh sửa] 

Bản tóm tắt về phân tích tài chính ñâ ñược bổ 
sung thêm cho PDD phiên bản 2.1 phụ lục 5 

CL10 
Tài liệu minh chứng (như văn bản thoả thuận 
(MOU) ñã ký gữa các bên lien quan hoặc 
biên bản cuộc họp) sẽ ñược cung cấp xác 
nhận ngày dự án sẽ ñược thực hiện như là 
một dự án CDM. Mối lien hệ giữa quyết ñịnh 
và báo cáo giữa kỳ (2) cũng sẽ cần ñược làm 
sáng tỏ.  . 

 
ðiều này ñã ñược giải thích với ñoàn thẩm ñịnh 
trong thời gian thẩm ñịnh hiện trường. Phạm vi 
nghiên cứu của dự án ñính kèm với báo cáo giữa 
kỳ (2) cũng ñã ñược chỉ ra rất rõ ràng là ngay từ 
ñầu, dự án ñã ñược thiết kế là một dự án CDM  

 

CL11 
Các vai trò và trách nhiệm của mỗi tổ chức 
liên quan ñến dự án sẽ phải ñược giải thích. 

 
Báo cáo giữa kỳ (2) trình bày vai trò của mỗi tổ 
chức, bao gồm cả phần miêu tả vai trò trong tài 
liệu thiết kế dự án sửa ñổi. 

CL12 (PDD B.8.3) 
Ai là người thành lập cơ quan kiểm tra và ai 
là người giám sát cơ quan ñó chưa ñược làm 
rõ. 

Hãy giải thích tư cách pháp nhân của mỗi 
người và việc họ ñã ñược ñào tạo như thế 
nào. 

 
Cơ quan kiểm tra ñược thành lập gồm có nhân 
viên của phòng lâm nghiệp huyện, ñại diện của 
người dân ñịa phương, và một số người khác, họ 
ñã ñược tham dự các khóa tập huấn về ñiều tra 
rừng do Quĩ phát triển rừng tổ chức. Trường ñại 
học Lâm nghiệp sẽ cung cấp các giám sát viên và 
trợ lý giám sát viên.. 

CL13 
Sự sẵn sang cho tình trạng khẩn cấp của dự 
án phải ñược giải thích. 

 
Tham khảo dự thảo SOP ñã ñược cung cấp cho 
ñoàn thẩm ñịnh, trong ñó mô tả việc kiểm soát 
cháy rừng. 

CL14 
Hãy giải thích về các thủ tục kiểm toán nội 
bộ, ñánh giá việc thực hiện dự án và các hành 
ñộng sửa chữa ñể nâng cao tính chính xác của 
giám sát và báo cáo.  

 
Tham khảo ñự thảo SOP ñã cung cấp cho ñoàn 
thẩm ñịnh. Về cơ bản SOP tuân theo các thủ tục 
QA/QC của GPG LULUCF như ñã ñược nhắc ñến 
trong PDD B.8.2. 

CL15 
PDD B.8.2 nói rằng SOPs mô tả thủ tục 
QA/QC. Hãy giải thích nội dung của SOP   

 
Tham khảo dự thảo SOP ñã cung cấp 
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Yêu cầu phải làm rõ Trả lời của chủ dự án 

CL16 
Hãy giải thích về qui trình kiểm chứng việc 
thu thập số liệu hiện trường và vào số liệu.  

 
Phần 5.10 của Báo cáo giữa kỳ (2) và dự thảo 
SOP ñã giải thích về qui trình ñó. 

Ghi chú: Mọi thông tin chi tiết,có thể ñược tham khảo trong báo cáo thẩm ñịnh ñính kèm trong bản tiếng Anh 
của báo cáo cuối cùng 

(3) tạiChương C tài liệu thiết kế dự án PDD Chapter C: Ước tính lượng phát thải thuần tuy ñược  
loại bỏ bằng yếu tố con người hấp thụ  

Các yêu cầu làm rõ Các giải ñáp của chủ dự án 

CL17 
Những số liệu sau nên ñược cung cấp ñể xác 
nhận. 

(1) Các tài liệu cơ sở cho SV và WD  

(2) Gía trị 1.4 ñược dung cho BEF.Giá trị ñó 
là cho cây lá rông trong nhiệt ñộ của khu 
vực, Giải thích về tính thích hơp của viêc 
sử dụng nó. . 

(3) Diện thích thực trồng là 88% của tổng 
diện tích ñối các hiện trường 1 ñến 3 và 
80% ñốimvới các hiện trường 4-5. hãy 
giải thích các giá trị ñó ñược xác ñịnh 
như thế nào?  

(4) Trong bảng tính ñã sử dụng ñể xác ñịnh 
lượng GHG hàng năm bị loại bỏ bằng 
hấp thụ, Việc khai thác, tỉa thưa và cắt tỉa 
cành ñã ñược xem xét như thế nào.  

 
 
 

ðã cung cấp các tài liệu cơ sở cần thiết. 

Vùng dự án nằm trong vùng cận nhiệt ñới và ñó là 
lý do ñề ước tính giá trị cao hơn so với mức áp 
dụng cho rừng nhiệt ñới (không có giá trị cho 
vùng cận nhiệt ñới trong GPG) dụng) . 

Chúng tôi ước tính tỷ lệ tổng diện tích và diện tích 
thực trồng theo qui ñịnh chuyên ngành 
 
 
 

ðã giải thích bằng miệng việc sử dụng biểu tăng 
trưởng của cây Keo và Biểu   GHG bị loại bỏ 
hàng năm. 

CL18 
Hãy giải thích yếu tố bền vững ñã ñược xem 
xét ở ñiểm nào khi tính toán lượng GHG bị 
loại bỏ. 

 
ðã giải thích cả bằng văn bản và bằng miệng 
(tham khảo tài liệu ñính kèm 5.4 của “PDD với 
các tài lieeij tham khảo”) 

CL19 
Hãy giải thích yếu tố bền vững có ñược kết 
hợp trong tính toán ñường cơ sở không và ở 
ñâu?. 

 
Về việc tính toán ñường cơ sở bể chứa carbon, 
chung tôi sử dụng hệ số cổ rễ (R) là 1.58 cho ñất 
trảng cỏ và 2.83 cho cây bụi và ñược nêu ở Biểu 
3A.1.8 của IPCC GPG cho LULUCF theo như ñề 
xuất trong phương pháp ñã ñược phê duyệt. Tuy 
nhiên R ñược tính toán sử dụng trong số liệu khảo 
sát thực ñịa của chúng tôi (giữa 0.50 và 1.35) là 
nhỏ hơn so với hệ số ñưa ra trong IPCC GPG cho 
LULUCF. ðiều này cho thấy tính toán dự trữ 
carbon ñường cơ sở theo phương pháp ñã ñược 
phê duyệt cho ra B(t) cao hơn so với hệ số sử 
dụng trong số liệu khảo sát hiện trường. Cho nên 
B(t) ñược ước tính theo phương pháp luận là  
một ước tính vừa phải.. 

Thêm vào ñó, dự trữ carbon ñường cơ sở là một 
giả ñịnh vừa phải ñể ổn ñịnh mặc dù nó có thể bị 
giảm khi ñất ñang bị thoái hóa và chịu sức ép liên 
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Các yêu cầu làm rõ Các giải ñáp của chủ dự án 

tục từ các hoạt ñộng của con người. 

Ghi chú: Mọi thông tin chi tiết,có thể ñược tham khảo trong báo cáo thẩm ñịnh ñính kèm trong bản tiếng Anh 
của báo cáo cuối cùng 

(4) Tại Chương D- Tài liệu thiết kế dự án: Các tác ñộng môi trường của các hoạt ñộng của dự án 
AR-CDM qui mô nhỏ ñược ñề xuât. 

Yêu cầu cần làm rõ Trả lời của chủ dự án 

CL20 
PDD D.2 nêu rằng, Không yêu cầu phải ñánh 
giá tác ñộng môi trường ñối với các dự án 
trồng rừng có diện tích nhỏ hơn 1000ha theo 
như Phụ lục I của Nghị ñinh 
số.80/2006/ND-CP. Phải cung cấp phụ lục I 
ñể xác minh. 

 
ðã cung cấp nghị ñịnh ñó cho ñoàn thẩm ñịnh . 

Ghi chú: Mọi thông tin chi tiết,có thể ñược tham khảo trong báo cáo thẩm ñịnh ñính kèm trong bản tiếng Anh 
của báo cáo cuối cùn 

(5) Tại Chương F- PDD : Các bình luận của các bên liên quan. Stakeholders’ comments 

Yêu cầu cần làm rõ Trả lời của chủ dự án 

CL21 
Làm rõ vấn ñề Luật pháp và các qui ñịnh của 
Việt Nam có yêu cầu tham vấn các bên liên 
quan hay không. ðề nghị cung cấp các văn 
bản Luật/Qui ñịnh có liên quan   

 
Việc tham vấn các bên liên quan là một phần của 
Báo cáo ñánh giá ñánh giá tác ñộng môi trường 
ñược qui ñịnh trong Luât của Việt Nam và cũng 
ñược qui ñịnh theo Nghị ñịnh số 79/2003/ND-CP 
ban hành về “ Qui chế về thực hiện tính dân chủ 
tại cấp xã”    

Ghi chú: Mọi thông tin chi tiết,có thể ñược tham khảo trong báo cáo thẩm ñịnh ñính kèm trong bản tiếng Anh 
của báo cáo cuối cùng 

2.7 ðề nghị DNA phê duyệt dự án 
  
 ðể dự án CDM ñược DNA phê duyệt, bên tham gia dự án sẽ phải trình lên DNA 17 bản Tài 
liệu thiết kế dự án (cả Tiếng Việt và tiếng Anh) cùng với các tài liệu sau: 

 (a) Văn bản chính thức yêu cầu xem xét dự án của bên thực hiện dự án 

 (b) Công văn của các bộ, ngành, UBN các cấp có liên quan ñên việc quản lý dự án yêu cầu 
ñánh giá và công nhận dự án. 

 (c) Các ý kiến nhận xét của các bên liên quan của dự án (như chính quyền huyện nơi dự án 
thực hiện, tổ chức/cộng ñồng ñược hưởng lợi hoặc chịu tác ñộng trực tiếp từ các hoạt 
ñộng của dự án). 

 (d) Bản cam kết bảo vệ môi trường của UBND tỉnh 

 Quĩ phát triển rừng (FDF) Hòa Bình, một quĩ xã hội ñược thành lập tháng 4 năm 2008 theo 
nghị ñịnh số 148/2007/ND-CP – là Bên tham gia dự án/Bên thực hiện dự án sẽ có trách nhiệm xin 
DNA phê duyệt dự án. Quĩ Phát triển rừng chuẩn bị các tài liệu kể trên và ñệ trình chúng cùng với 
PDD ñã chỉnh sửa tới DNA ngày 1 tháng 9 năm 2008. FDF ñồng thời tổ chức trình bày dự án tới các 
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thành viên của NSC (Ban chỉ ñạo quốc gia) ngày 08/11/2008. Những góp ý của DNA và phản hồi 
của FDF ñược ñề cấp dưới ñây. FDF sửa lại PDD theo những góp ý của DNA và ñệ trình tới văn 
phòng DNA ngày 11/11/2008 cùng giải trình những góp ý của DNA. Sau ñó, DNA làm công văn 
phê duyệt vào ngày 20/11/2008.  

 

PGS. TS Hoàn, Phó hiệu trưởng VFU/ Chủ 
tịch hội ñồng quản trị FDF, trình bày dự án 
tại cuộc họp NSC tổ chức ngày 8/11/2008 

 

Những góp ý của DNA về PDD Trả lời của FDF 

Phần B.6 trang 24: Trình bày rõ ràng hơn về việc 
tính toán và phương pháp sử dụng ñể tính ñường 
cơ sở 

ðã ñệ trình phương pháp ñuơờng cơ sở tới 
DNA 

Phần B.7 trang 25: Thêm dữ liệu về phân tích tài 
chính dự án (trong trường hợp có hoặc không có 
CDM) 

ðính kèm những kết quả  phân tích tài 
chính của dự án trong phụ lục 5 của PDD ñã 
chỉnh sửa 

Phần A.11: PDD khẳng ñịnh rằng dự án sử dụng 
vốn ODA, vì vậy chủ dự án cần quản lý nguồn thu 
từ các CER theo mục 3 phần I của MOF/MONRE 
trong thông tư Số 58/2008/TTLT-BTC-BTN. 

 

ðã giải trình trong công văn trả lời những 
góp ý của DNA rằng dự án sẽ không sử dụng 
vốn ODA 

Bản cam kết về bảo vệ môi trường không nói rõ về 
nơi chuẩn bị cây giống và phương pháp vận 
chuyển chúng, chính từ ñó hình thành nên các vấn 
ñề môi trường rõ ràng hơn. Bên cạnh ñó, nó ñã ñề 
cập tới các tác ñộng môi trường của các thành phần 
thuốc trừ sâu nhưng không nói tới việc giữ, sử 
dụng hay thu nhặt bao bì thuốc trừ sâu ñã sử dụng. 
Nguy cơ nữa là cháy rừng, kế hoạch phòng chống 
và các phương pháp nên ñược xây dựng một cách 
rõ ràng hơn. 

ðã giải trình trong thư trả lời những góp ý 
của DNA rằng PDD yêu cầu những người 
tham gia dự án miêu tả những tác ñộng tiêu 
cực quan trọng nhất của dự án, do ñó những 
tác ñộng nhỏ không ñược ñề cập. ðể phòng 
chống cháy rừng, ñã ñệ trình dự thảo Qui 
trình vận hành tiêu chuẩn (SOP) trong ñó có 
mô tả kế hoạch phòng chống cháy rừng.  

Cây trồng sẽ cho thu hoạch sau 15 năm và sẽ ñược 
tái trồng, nhưng giai ñoạn tín chỉ ñược lựa chọn lần 
ñầu là 16 năm. Thời gian này sẽ ñược xem xét phù 
hợp hay không 

ðã giải trình trong thư trả lời những góp ý 
của DNA rằng thời gian tín chỉ 16 năm là 
thích hợp 
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Những góp ý của DNA về PDD Trả lời của FDF 

Phần A.3: Nên giải thích rõ vì sao Honda Vietnam 
là người ñầu tư dự án nhưng không phải thành viên 
dự án 

ðã giải trình trong thư trả lời những góp ý 
của DNA rằng Honda Vietnam chỉ ñơn 
thuần là tài trợ cho việc thực hiện dự án  

Cam kết bổ sung việc các hộ trồng rừng là thành 
viên dự án  

ðã giải trình trong thư trả lời những góp ý 
của DNA rằng ñiều ñó không cần thiết vì 
nguời dân ñịa phương không phải những 
người tham gia dự án 

Có một vài lỗi trong dịch thuật (khí quyển, trang 2) 
và phần Tiếng Anh chưa dịch (bảng A.6.1 trang 
11; bảng C.2.1 trang 33),một vài lỗi chính tả và 
dấu thập phân trong các con số 

ðã sửa những lỗi sai 

 

 

2.8 ðề nghị ñăng ký dự án  
  
 ðoàn nghiên cứu JICA nhận từ JACO CDM Ltd. báo cáo thẩm ñịnh dự án vào giữa tháng 
11/2008. Báo cáo thẩm ñịnh nói rõ dự án ñáp ứng mọi yêu cầu của UNFCCC cho CDM và mọi tiêu 
chí thích hợp của nước thực hiện. JACO CDM Ltd. ñề nghị ñược ñăng kí dự án với UNFCCC. 

 Trong khi ñó, FDF ñã gửi MOC (Phương thức liên hệ), công báo của FDF về sự tham gia 
của cộng ñồng dân cư thu nhập thấp, và công văn phê chuẩn của DNA ñến JACO CDM Ltd. vào 
cuối tháng 11 năm 2009. Sau ñó, ngày 9/1/2009 JACO CDM Ltd. ñã ñề nghị Ban thư ký UNFCCC 
về việc ñăng ký dự án thong qua việc ñệ trình báo cáo thẩm ñịnh (bao gồm cả PDD phiê bản cuối 
cùng), MOC và thư phê duyệt của DNA 

2.9 Các bài học kinh nghiệm   
  
 ðoàn nghiên cứu JICA ñã rút ra một số bài học kinh nghiệm về xây dựng dự án AR-CDM 
và chuẩn bị tài liệu thiết kế dự án dựa trên các kinh nghiệm về thẩm ñịnh, ñó là:  

(1) ðơn giản hóa tài liệu thiết kế dự án:  

DOE ñánh giá tất cả mọi chi tiết trong tài liệu thiết kế dự án và yêu cầu chủ dự án /nhà 
phát triển dự án phải giải thích từng chi tiết kèm theo bằng chứng. Mô tả dự án sẽ càng ñơn 
giản càng tốt nhưng phải ñáp ứng ñầy ñủ các yêu cầu nhằm giảm việc chọn lọc của DOE. 

(2) Phải chuẩn bị báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án: 

Cùng với tài liệu thiết kế dự án, bên tham gia dự án/các nhà phát triển dự án sẽ chuẩn bị 
một báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án, nó sẽ mô tả các phương pháp của tất cả các 
khảo sát ñược tiến hành và các phân tích chi tiết các khía cạnh về kỹ thuật và tài chính của 
dự án. Báo cáo sẽ giúp bên tham gia dự án/các nhà phát triển dự án giải thích với DOE về 
rất nhiều vấn ñề của dự án.. 

(3) Sử dụng càng nhiều các giá trị mặc ñịnh ñược ñưa ra trong phương pháp ñã ñược phê 
duyệt càng tốt:  

Người tham gia dự án/Các nhà phát triển sẽ sử dụng càng nhiều các giá trị mặc ñịnh ñã 
ñược ñưa ra trong phương pháp ñã ñược phê duyệt càng tốt nhằm giảm việc chọn lọc của 
DOE và giảm chi phí phát triển dự án..  DOE có nhiệm vụ thẩm ñịnh xem các giá trị ñược 
sử dụng trong tài liệu thiết kế dự án là chính xác hay không trừ các giá trị mặc ñịnh. (hầu 
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hết tài liệu lấy từ IPCC hướng dẫn thực hiện tốt). Nhìn chung, khó có thể chứng minh tính 
khoa học và tính chính xác thống kê của tài liệu khảo sát hiện trường do sự khác nhau về 
ñiều kiện thực ñịa. 

(4) Tính toán các giá trị một cách thận trọng: 

Tính toán thận trọng các giá trị là một trong những yêu cầu quan trọng của dự án CDM. 
DOE kiểm tra khía cạnh này rất kỹ. Người tham gia dự án/nhà phát triển dự án sẽ phải ghi 
nhớ vấn ñề này khi lựa chọn và tính toán các giá trị.   

(5) Thu thập và lưu trữ tất các các tài liệu, qui ñịnh, văn bản có liên quan: 

Người tham gia dự án/Nhà phát triển dự án sẽ thu thập và lưu trữ tất cả các tài liệu, các qui 
ñịnh của chính phủ và các tài liệu khoa học ñã ñược tham khảo khi xây dựng dự án bởi vì 
DOE sẽ yêu cầu người tham gia dự án/Nhà phát triển dự án trình các tài liệu ñó ñể thẩm 
ñịnh. Người tham gia dự án/Nhà phát triển dự án sẽ dịch trước các tài liệu ñó sang tiếng 
Anh, ñặc biệt là với các tài liệu ñược cho là quan trọng.  

(6) ðặc biệt chú ý chứng minh tính thích hợp của ñất, giá trị tăng thêm và sự tham gia của 
cộng ñồng dân cư nghèo: 

Sự thích hợp của ñất, lượng gia tăng và sự tham gia của các cộng ñồng dân cư nghèo là 
những yêu cầu quan trọng nhất của dự án AR-CDM. ðương nhiên DOE phê chuẩn chúng 
rất cẩn trọng và yêu cầu những người tham gia /người phát triển dự án có những giải trình, 
căn cứ và minh chứng cụ thể.   

Ví dụ, minh chứng chỉ ra rằng người dân ñịa phương thực hiện dự án là những người 
nghèo là một vấn ñề. ðó là ngưỡng xác ñịnh mức ñộ nghèo thông qua thu nhập ñầu người 
hàng tháng của Chính phủ ñưa ra. Ngưỡng này khá thấp, vì vậy nhiều nông dân ñược ñánh 
giá là “không nghèo” nếu tính theo nguỡng này. Thêm vào ñó, thể thức và phương pháp 
này không rõ ràng nếu mọi người tham gia dự án ñều phải là người nghèo hoặc là người 
nghèo ở mức trung bình. Hơn nữa, khảo sát thu nhập nông thôn sẽ ñược thực hiện ñể nắm 
ñược mức thu nhập của người dân ñịa phương nếu ngưỡng này ñược sử dụng ñể xác ñịnh 
người nghèo. Tuy nhiên, việc khảo sát rất phức tạp và kết quả phần nào ñó không ñáng tin 
cậy vì những người nông dân và người làm nông nghiệp không xác ñịnh chính xác thu 
nhập của họ. Do ñó, nhóm nghiên cứu và FDF ñã sử dụng “vùng có ñiều kiện kinh tế-xã 
hội khó khăn” ñược qui ñịnh trong Nghị ñịnh số 108/2006Nð-CP làm rõ và hướng dẫn 
thực hiện một số ñiều khoản của Luật ñầu tư như là minh chứng ñể lý giải về sự tham gia 
của những nguời nghèo. 

(7) Nhìn chung, chi phí thẩm ñịnh của AE là thấp  

ðoàn nghiên cứu ñã ký hợp ñồng thẩm ñịnh với JACO CDM Ltd vào tháng 5 năm 2008 bởi vì 
họ ñưa ra mức giá thấp nhất. JACO CO Ltd là AE chứ không phải là DOE khi ký hợp ñồng vào 
tháng 5 năm 2008, nhưng vào tháng 8 năm 2008 họ ñã ñược CDM-EB về EB41 chính thức 
công nhận là DOE. AE (cơ quan thực thi) là một tổ chức hoạt ñộng (OE) có nhiệm vụ trình thư 
ñề nghị lên CDM-EB về các phạm vi lĩnh vực ñặc thù. AE có thể tiến hành thẩm ñịnh với sự 
làm chứng của CDM-AT nhưng AE trở thành DOE sau khi ñược CDM-EB chính thức công 
nhận ñể yêu cầu ñăng ký dự án CDM với UNFCCC. Do AE là một tổ chức có thời hạn và hạn 
chế về các hoạt ñộng (AE chỉ có thể ñề nghị việc ñăng ký dự án sau khi ñã trở thành DOE) nên 
họ có xu hướng ñưa ra các mức giá thẩm ñịnh thấp hơn so với DOE. Do ñó có thể sẽ tốt hơn 
ñối với bên tham gia dự án khi lựa chon AE ñể thẩm ñinh các hoạt ñộng của dự án nếu như bên 
tham gia dự án không vội trong việc ñăng ký dự án.  . 
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CHƯƠNG 3  Các vấn ñề về tác ñộng Kinh tế xã hội và Môi trường  

3.1 Luật pháp và các qui ñịnh liên quan ñến vấn ñề xã hội và môi trường ở 
Việt Nam.  

(1) Hệ thống pháp luật về vấn ñề xã hội và môi trường ñược xem xét ở Việt nam.  

1) Nghị ñịnh về chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số mục trong Luật bảo vệ môi trường 
(nghị ñịnh số 80/2006/ND-CP, ngày 9 tháng 8 năm, 2006)  

Luật và nghị ñịnh này qui ñịnh các dự án, các chiến lược phát triển và các qui hoạch phải 
chuẩn bị báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường (EIA) và báo cáo ñánh giá tác ñộng kinh tế 
xã hội (EIA) và các tổ chức, cơ quan chức năng liên quan chịu trách nhiệm ñánh giá và phê 
duyệt và các vấn ñề khác. Các dự án yêu cầu chuẩn bị báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 
trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên ñược liệt kê trong bảng dưới ñây:   

Biểu 3.1  Danh sách các dự án yêu cầu phải chuẩn bị báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 
trong lĩnh vực nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên.  

TT Dự án Qui mô 
77 Dự án về xây dựng hệ thống thủy lợi và chống nhiễm mặn Bao phủ khu vực có diên 

tích  500 ha hoặc lớn hơn 
85* Các Dự án trồng và quản lý rừng  Diện tích 1.000 ha hoặc 

lớn hơn 
86 Các dự án về xây dựng vùng trồng sắn , trồng mía tập trung  Diện tích 100 ha hoặc lớn 

hơn 
87 Các dự án về xây dựng vùng trồng cà phê.  Diện tích 100 ha hoặc lớn 

hơn 
88 Các dự án về xây dựng vùng trồng chè Diện tích 100 ha hoặc lớn 

hơn 
89 Các dự án về xây dựng vùng trồng cao su  Diện tích 200 ha hoặc lớn 

hơn 
101 Các dự án liên quan ñến việc sử dụng một phần diện tích 

rừng phòng hộ ñầu nguồn, rừng chắn sóng, rừng chống xói 
mòn ven biển hoặc rừng có mục ñích sử dụng ñăc biệt   

Diện tích 5 ha 

102 Các dự án liên quan ñến việc sử dụng một phần diện tích 
rừng tự nhiên.  

Diện tích 50 ha lớn hơn 

Nguồn: Phụ lục I Nghị ñịnh của chính phủ số 80/2006/ND-CP ngày 9/8/ 2006 

85* Loại của dự án thí ñiểm AR-CDM qui mô nhỏ tại huyện Cao Phong   

ðối với các dự án không yêu cầu chuẩn bị và trình báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, 
nhà phát triển dự án phải chuẩn bị một cam kết bảo vệ mội trường, ñăng ký cam kết tại Ủy 
ban nhân dân cấp huyện và ñược cấp một giấy chứng nhận của Ủy ban nhân dân trước khi 
thực hiện dự án, theo như ðiều 17 của Nghị ñịnh số 80/2006/ND-CP..  

2) Các tiêu chuẩn môi trường của Việt nam. (TCVN: Tiêu chuẩn Vietnam) 

Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam là những tiêu chuẩn về các vấn ñề liên quan ñến môi 
trường và khí thải trong công nghiệp. Tiêu chuẩn môi trường Việt Nam ñược xây dựng từng 
bước, theo qui ñịnh của Luật Bảo vệ môi trường cũ năm 1993 và Nghị ñịnh số 
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175/1994/CP1 và theo quyết ñịnh số . 35/2002/QD-BKHCNMT2. Tuy nhiên, do các tiêu 
chuẩn này ñã ñược ban hành từ lâ nên rất nhiều tiêu chuẩn không còn phù hợp với các ñiều 
kiện môi trường hiện nay, vì vậy nhiều tiêu chuẩn ñang trong quá trình sửa ñổi.     

3) Hướng dẫn chuẩn bị và thẩm ñịnh các báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường.  

Các hướng dẫn cụ thể ñể chuẩn bị và thẩm ñịnh các Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 
ñã ñược ban hành năm 1999 cho khoảng 15 loại lĩnh vực dự án , ví dụ như Nhà máy thủy 
ñiện, Nhà máy nhiệt ñiện, Phát triển ñô thị, Khu công nghiêp và tương tự. Tất cả các hướng 
dẫn hiện nay ñang trong quá trình sửa ñổi sau khi Luật bảo vệ môi trường mới có hiệu lực 
vào tháng 7 năm 2006.  

4) Nghị ñịnh số. 197/2004/ND-CP  của Chính phủ ngày 3 tháng 12 năm 2004 về việc ñền bù , 
hỗ trợ và tái ñịnh cư khi ñất ñai bị nhà nước thu hồi (Nghị ñịnh số.197/2004/ND-CP, tháng 
12 năm 2004) 

Nghị ñịnh này hướng dẫn về việc bồi thường, hỗ trợ và tái ñịnh cư khi ñất ñai bi nhà nước 
thu hồi cho các mục ñích an ninh quốc phòng, vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng và cho 
các mục ñích phát triển kinh tế.. 

5) Sắc lệnh về Bảo vệ và sử dụng các di tích lịch sử, văn hóa và danh lam thắng cảnh ñể phát 
triển bền vững (1984)  

Sắc lệnh này qui ñịnh việc cấp phép, bảo tồn và sử dụng các di tích lịch sử, di sản văn hóa 
và khu vực danh thắng của Việt nam.  . 

(2) Các tổ chức có liên quan về vấn ñề môi trường và xã hội  

Bộ Tài nguyên và Môi trường (MONRE) có trách nhiệm phê duyệt các báo cáo ñánh giá tác 
ñộng môi trường ñối với các dự án qui mô lớn có những tác ñộng ñáng kể ñến môi trường. 
(Nghị ñinh số.80/2006/ND-CP). Bên cạnh ñó, sở Tài nguyên môi trường (DONRE) tại mỗi 
tỉnh có trách nhiệm về việc phê duyệt các báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường của các dự 
án còn lại.  

(3) Trách nhiệm của các chủ dự án.  

Các chủ dự án có trách nhiệm chuẩn bị và trình các Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường 
cùng với Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi lên cơ quan chuyên môn nhà nước có thẩm quyền 
xem xét và phê duyệt. Các chủ dự án phải hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường cho những 
ñối tượng không may bị mất nhà cửa, tài sản, bị xói mòn ñất ….  

                                                        
1 Nghị ñịnh chính phủ số. 175/CP hướng dẫn thực hiện Luật Bảo vệ môi trường.   
2 Quyết ñịnh sô. 35/2002/QD-BKHCNMT ngày 25/6/ 2002 Ban hành danh mục tiêu chuẩn môi trường Việt Nam bắt 

buộc phải áp dụng  
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3.2 Các vấn ñề về Môi trường và Xã hội  

3.2.1 Tóm tắt hoạt ñộng của Dự án thí ñiểm AR-CDM qui mô nhỏ.  

Các ñặc ñiểm cơ bản của Dự án thí ñiểm AR-CDM qui mô nhỏ ñược Nghiên cứu xây dựng bao 
gồm: Hiện trạng sử dụng ñất của vùng dự án ñược tóm tắt trong Biểu 3.2, 3.3, và 3.4. 

Biểu 3.2  Sử dụng ñất hiện tại của vùng dự án (Tổng diện tích)  

Diện tích (ha) 

Xuân Phong Bắc Phong 
Nhận dạng sử 
dụng ñất 

loại   Hiện 
trường  

1 

Hiện 
trường 2 

Hiện 
trường 3 

Hiện 
trường 4 

Hiện 
trường 5 

Tổng 
 

Trảng cỏ 1 1 10,37  64,07  23,14  15,19  10,81  123,58  

Trảng cỏ 2 2 0,00  0,00  0,00  26,52  73,47  99,99  

Trảng cỏ 3 3 0,00  0,00  9,81  2,36  0,00  12,17  

Cây bụi 4 7,90  8,57  67,78  19,88  0,73  104,86  

ðất trồng trọt 5 0,00  0,86  0,00  1,25  4,96  7,07  

ðất trống 6 5,23  0,00  5,90  6,46  0,00  17,59  

Total  23,5 73,5 106,63 71,66 89,97 365,26 
Trảng cỏ 1: Chiếm ưu thế là: Cỏ lào (Eupatorium odoratum) và Cỏ tranh (Imperata cylindrica)  
Trảng cỏ 2: Chiếm ưu thế là Tế, guột (Dicranopteris linearis) 
Trảng cỏ 3:  Chiếm ưu thế là Lau lách (Erianthus arundinaceus) 
Cây bụi:  Chiếm ưu thế là Melastoma candidum với Rhodomyrtus tomentosa, Randia dasycarp etc. 
ðất trồng trọt:  Sắn , Ngô, mía  ñược trồng bằng cách ñốt nương lấy ñất trồng. 

Nguồn : ðoàn nghiên cứu JICA 
 

Biểu 3.3  Tóm tắt các hoạt ñộng của Dự án thí ñiểm AR-CDM qui mô nhỏ.  

Acacia mangium: 1.600 cây/ha: chu kỳ 15 năm với một lần tỉa thưa (50%) ở năm thứ 8  Thiết kế 
trồng rừng Acacia auriculformis: 2.000 cây/ha: chu kỳ 15 năm với hai lần tỉa thưa vào năm thứ 8 và thứ12  

 Năm 1 Năm  2 Tổng 

Acacia mangium: 140,2 ha 140,2 ha 280,4 ha 

Acacia auriculformis: - 28,1 ha 28,1 ha 

Diện tích 
thực trồng 
(ha) 

Tổng 140,2 ha 168,3 ha 308,5 ha 

Trồng cỏ làm thức ăn 
chăn nuôi 

30 ha ngoài ranh giới dự án  
ðể phòng trách cây bị phá hại do chăn thả gia súc  
Nhằm ổn ñịnh thu nhập từ chăn nuôi gia súc  

Khuyến nông & Trình 
diễn  

Kỹ thuật trồng rừng 
Sử dụng phụ phẩm của cây trồng làm thức ăn chăn nuôi  

Cây trồng 

khác 

 

Khuyến khích lắp ñặt 
bể biogas  

Nhằm giảm việc lấy củi.  
Tiếp tục xúc tiến áp dụng các dự án biogas ñang triển khai trong huyện 
bằng nguồn hỗ trợ của dự án.  

Ghi chú: Dự án không liên quan ñến việc xây dựng cơ sở hạ tầng như ñường lâm nghiệp . 
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Biểu 3.4  Tóm tắt thu nhập tính trước của dự án theo hộ gia ñình 

 Hỗ trợ nguyên vật liệu (mil. VND) Hỗ trợ bằng tiền và lợi nhuận (mil. VND) 

 Tái trồng rừng Trồng cỏ Trồng và chăm 
sóc rừng 

Phần lợi nhuận 
từ lâm sản 

Phần lợi nhuận 
từ t-CER 

Năm 1-5 1,71 1,40 3,11 - - 

Năm 6-10 - - - 5,90 0,28 

Năm 11-17 - - - 48,89 2,91 

Tổng 1,71 1,40 3,11 54,79 3,19 

 3,14 61,09 
Ghi chú: Các số trình bày trong Ước tính lợi nhuận là cho 1 ha trồng rừng và 0.1 ha trồng cỏ làm thức ăn chăn 

nuôi  
 

 
Hình 3.1 Vị trí các hiên trường Dự án  

 

3.2.2 Các vấn ñề Môi trường và Xã hội của Dự án thí ñiểm AR-CDM qui mô 
nhỏ.  

Theo hướng dẫn3 về  AR-CDM ñược UNFCCC cung cấp, Bên tham gia dự án sẽ ñảm nhiệm làm 
việc ñánh giá tác ñộng môi trường nếu có bất cứ tác ñộng tiêu cực ñược xem là nghiêm trọng và qui 
ñịnh của Nước chủ nhà yêu cầu ñiều ñó. Ở Việt Nam, ñối với các dự án trồng rừng có diện tích nhỏ 
hơn 1.000ha không yêu cầu lập Báo cáo ñánh giá tác ñộng môi trường, theo Phụ lục 17 của Nghị 
                                                        
3 Hướng dẫn ñể hoàn thành Tài liệu thiết kế dự án ñơn giản cho Dự án qui mô nhỏ AR-CDM (CDM-SSC-AR-PDD) và 

các mẫu ñể ñệ trình phương pháp luận về các hoạt ñộng cho các hoạt ñộng của dự án AR-CDM qui mô nhỏ 
(F-CDM-SSC-AR-Subm) 

 

Site-1 

Site-2 

Site-3 

Site-4 

Site-5 
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ñịnh Chính phủ số 80/2006/ND-CP ngày 9/8/2006 (tham khảo: Biểu 3.1).Nhưng yêu cầu phải có 
một Cam kết bảo vệ môi trường ñược ñăng ký với Ủy ban nhân dân (theo ñiều 17 của Nghị ñịnh 
No.80/2006/ND-CP). Bên tham gia dự án phải trình một ñơn lên Ủy ban nhân dân cấp huyện trước 
khi dự án thực hiện. Sau khi nhận và kiểm tra hồ sơ xin phép, Ủy ban nhân dân sẽ cấp giấy chứng 
nhân về ñăng ký cam kết bảo vệ môi trường..  

JICA không hướng dẫn về vấn ñề tác ñộng môi trường của Nghiên cứu trong suốt quá trình chuẩn bị 
nhiệm vụ nghiên cứu bởi vì mục tiêu chính của Nghiên cứu là phát triển năng lực cho ñối tác về 
AR-CDM và việc xây dựng dự án thí ñiểm là không ñược dự ñịnh trước. Tuy nhiên ðoàn nghiên 
cứu và ðối tác ñã ñồng ý xây dựng một dự án thí ñiểm AR-CDM qui mô nhỏ như là một phần của 
các hoạt ñộng phát triển năng lực. Hơn nữa, vào giai ñoạn cuối của xây dựng dự án khả năng thực 
hiện một dự án thí ñiểm ñã trở thành hiện thực bằng việc một NPO ñã ñược ñối tác thành lập với sự 
hỗ trợ tài chính của công ty Honda Việt Nam. Vì vậy ðoàn nghiên cứu JICA hướng dẫn kế hoạch sơ 
bộ việc ñánh giá tác ñộng Kinh tế-Xã hội và Môi trường của dự án thí ñiểm theo các hướng dẫn về 
vấn ñề môi trường xã hội của JICA (2004) . 

3.2.3 Các tác ñộng Kinh tê-Xã hội và Môi trường từ các hoạt ñộng của Dự án 
thí ñiểm AR-CDM qui mô nhỏ.  

Các kết quả sơ bộ ban ñầu của phạm vi tác ñộng Môi trường và Kinh tế - Xã hội của dự án thí ñiểm 
và ñánh giá của từng tác ñộng ñược thể hiện trong Biểu 3.5 và 3.6. Các kết quả cho thấy rằng việc 
thực hiện dự án thí ñiểm sẽ không gây ra các tác ñộng tiêu cực ñáng kể nào về Môi trường và Kinh 
tế-Xã hội trong khu vực. Hầu hết các tác ñộng ñược dự ñoán là tích cực như cải thiện ñiều kiện môi 
trường và tăng thêm thu nhập. Có sự rủi ro do cháy rừng nhưng có thể giảm thiểu bằng việc tuyên 
truyền phòng chống cháy rừng và thực hiện các giếng khoan ñể kiểm soát cháy rừng. Theo như quan 
ñiểm của các bên tham gia dự án , tại cuộc họp các bên tham gia dự án vào tháng 10 năm 2007 ñã 
cho thấy tất cả các bên tham gia dự án ñã ñồng ý về việc thực hiện dự án.(tham khảo Phần 5.3.6 của 
Báo cáo giữa kỳ 2)    

Biểu 3.5  Ma trận mức ñộ của các tác ñộng môi trường từ mỗi hoạt ñộng của dự án  

Hoạt ñộng của dự án 

 Mục 

X
ếp
 lo
ại
 c
hu
ng
 

P
há
t d
ọn
 

th
ực
 b
ì 

L
àm

 ñ
ất
 

B
ón
 p
hâ
n 

T
rồ
ng
 c
ây
 

C
hă
m
 s
óc
 v
à 

bả
o 
vệ
  

T
ỉa
 th
ưa
: 

K
ha
i t
há
c 

Tái ñịnh cư bắt buộc - - - - - - - - 
Kinh tế ñịa phương +A +A +A +A +A +A +A +A 
Sử dụng ñất và sử dụng hiệu 
quả các nguồn tài nguyên tại 
ñịa phương 

-B -B - - +B +B +B +B 

Thể chế xã hội - - - - - - - - 
Các dịch vụ và hạ tầng xã hội  
hiện có  

- - - - - - - - 

Người nghèo, người bản ñịa , 
người dân tộc thiểu số  

+A +A +A +A +A +A +A +A 

Lợi ích bị phân phối sai - - - - - - - - 
Di sản văn hóa - - - - - - - - 

M
ôi
 tr
ườ

ng
 x
ã 
hộ
i 

Xung ñột về lợi ích với ñịa 
phương  

- - - - - - - - 
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Hoạt ñộng của dự án 

 Mục 

X
ếp
 lo
ại
 c
hu
ng
 

P
há
t d
ọn
 

th
ực
 b
ì 

L
àm

 ñ
ất
 

B
ón
 p
hâ
n 

T
rồ
ng
 c
ây
 

C
hă
m
 s
óc
 v
à 

bả
o 
vệ
  

T
ỉa
 th
ưa
: 

K
ha
i t
há
c 

Sử dụng nước hoặc các quyền 
về nước và các quyền lợi 
chung khác  

- - - - - - - - 

Hệ thống vệ sinh - - - - - - - - 

 

Sự lây lan bệnh tật như 
HIV/AIDS…. 

- - - - - - - - 

Các ñặc ñiểm về ñịa hình, ñịa 
lý 

- - - - - - - - 

Xói mòn ñất -B - -B - +B +B +B +B 
Nước ngầm +B - - - - +B +B +B 
Yếu tố thủy văn +B - - - - +B +B +B 
Vùng duyên hải - - - - - - - - 
Hệ ñộng thực vật và sự ña 
dạng sinh học  

+B - - - +B +B +B +B 

Khí tượng  - - - - - - - - 
Cảnh quan +B - - - +B +B +B +B 

M
ôi
 tr
ườ

ng
 tự

 n
hi
ên
 

Ấm lên toàn cầu  +C - - - +B +B -B -B 
Ô nhiễm không khí - - - - - - - - 
Ô nhiễm nước - - - - - - - - 
Ô nhiễm ñất - - - - - - - - 
Chất thải - - - - - - - - 
Tiếng ồn và rung chấn -B - - - - - -B -B 
Lún ñất - - - - - - - - 
Ô nhiễm mùi  - - - - - - - - 
Lắng cặn, chất  - - - - - - - - 

Ô
 n
hi
iễ
m
 

Rủi ro, tai biến -C -C - - -C -C -C -C 

Ghi chú: Loại "A":  ñược dự ñoán là có tác ñộng môi trường ñáng kể  

  Lọai "B":  ðược dự ñoán là có một vài tác ñộng 

  Loại "C":  Hiện nay chưa thấy có tác ñộng 

  "-":  ðược dự ñoán không có tác ñộng 

  (+: Tác ñộng tích cực, -: Tác ñộng tiêu cực) 

 

 
Biểu 3.6 Mô tả vắn tắt và các biện pháp giảm nhẹ các tác ñộng Môi trường và Kinh tế- Xã hội  

Mục Loại  Mô tả 
Biện pháp kiểm soát và giảm nhẹ 

các tác ñộng bất lợi   

Kinh tế ñịa 

phương 

+A Việc thực hiện dự án thí ñiểm sẽ cải thiên 

ñiều kiện kinh tế của những người tham gia 

dự án từ các hỗ trợ cho các hoạt ñộng trồng 

rừng, bán các lâm sản từ tỉa thưa và khai 

thác , bán tín chỉ Carbon (CER). Tác ñộng là 

tích cực và ñáng kể. 

- 
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Mục Loại  Mô tả 
Biện pháp kiểm soát và giảm nhẹ 

các tác ñộng bất lợi   

Sử dụng ñất và 

các nguồn tài 

nguyên của  

ñịa phương  

-B Việc thực hiện dự án thí ñiểm sẽ cải thiên 

việc sử dụng ñất và sử dụng có hiệu quả 

nguồn tài nguyên ñất trong vùng dự án  . 

tuy ñây là một , nhưng số nông dân sẽ phải 

dừng canh tác trong vùng dự án (tổng cộng 

7,0ha). 

 

Tuy nhiên , vùng dự án ñược thiết kế như ñất 

trồng rừng sản suất. Tất cả những người tham 

gia dự án ñã ñồng ý dừng canh tác trên diện 

ñất thuộc vùng dự án ñể thực hiện dự án. 

 

 

Thu nhập bị 

phân phối 

nhầm  

- Các quyền sử dụng của diện tích ñất thuộc 

vùng dự án ñã hoàn toàn ñược giao cho các 

hộ gia ñình. Trong qui hoạch của dự án, mỗi 

hộ gia ñình có thể nhận ñược lợi nhuận từ dự 

án và từ rừng theo diện tích ñất của mỗi hộ 

gia ñình  

Cơ quan quản lý dự án có thể 

giám sát việc chi trả tiền hỗ trợ 

cho mỗi hộ gia ñình cũng như và 

lợi nhuận có ñược từ rừng. ðơn vị 

quản lý dự án cũng giám sát các 

ñiều kiện kinh tế xã hội của vùng 

dự án ở giai ñoạn kiểm chứng dự 

án (5 năm một  lần) .  

Người nghèo, 

người bản ñịa 

và người dân 

tộc thiểu số  

+A Gần 90% người tham gia dự án là người dân 

tộc thiểu số (Mường, Dao, Thái). Dự án thí 

ñiểm sẽ tăng thêm thu nhập cho họ. Tác ñộng 

này là rõ rệt và là tác ñộng tích cực  

- 

Sói mòn ñất -B Dự án thí ñiểm sẽ gây ra cả tác ñộng tích cực 

và tiêu cực lên sự xói mòn ñất. Các hoạt ñộng 

làm ñất, trồng rừng , tỉa thưa và khai thác  sẽ 

làm xáo trộn lớp ñất mặt và gây ra xói mòn 

ñất. Nhưng sự xói mòn sẽ chỉ là tạm thời và 

sẽ giảm khi bề mặt ñất ñược tán cây che phủ..  

Dự án sẽ không liên quan ñến việc xây dựng 

cơ sở hạ tầng như ñường lâm nghiệp cũng 

như việc ñất bị xói mòn ñuợc dự báo là do 

việc xây dựng . 

Cơ quan quản lý dự án sẽ cung 

cấp các hướng dẫn kỹ thuật cho 

những người tham gia dự án 

nhằm giảm thiểu sự xói mòn ñất 

do các hoạt ñộng của dự án gây 

ra.. 

Cơ quan quản lý dự án cũng sẽ 

theo dõi sự xói mòn ñất ở giai 

ñoạn kiểm chứng dự án (5 năm 

một lần)  

Nước ngầm +B Dự án thí ñiểm sẽ cải thiện việc lưu giữ nước 

ngầm bằng việc trồng lại rừng trên ñất trống 

và ñất chỉ có cây bụi. Nhưng tác ñộng này là 

không rõ rệt do dự án có diện tích nhỏ.  

- 

Yếu tố thủy 

văn 

+B Dự án thí ñiểm sẽ làm ổn ñịnh tình hình thủy 

văn tại vùng ñầu nguồn của vùng dự án bởi vì 

việc trồng rừng sẽ giúp cải thiện khả năng giữ 

nước trong vùng dự án. Nhưng tác ñộng này 

là không rõ rệt do dự án có diện tích nhỏ. 

- 
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Mục Loại  Mô tả 
Biện pháp kiểm soát và giảm nhẹ 

các tác ñộng bất lợi   

Hệ ñộng thực 

vật và Sự ña 

dạng sinh học  

+B Dự án thí ñiểm sẽ chuyển ñất trống  và ñất 

với cây bụi thành rừng và  những khu rừng 

ñó sẽ là nơi cư trú của các loài ñộng vật nhỏ 

bao gồm có các loài chim và góp phần vào sự 

ña dạng sinh học của khu vực. Nhưng tác 

ñộng này là không rõ rệt do dự án có diện tích 

nhỏ. 

-- 

Ấm lên toàn 

cầu 

+C Dự án sẽ loại bỏ tổng số  42.654 tấn CO2 

trong 16 năm.  

Số lượng thực của lượng CO2 bị 

loại bỏ sẽ ñược xác minh vào giai 

ñoạn kiểm chứng (hàng 5 năm)  

Cảnh quan +B Cảnh quan của vùng dự án sẽ ñược cải thiện 

từ việc ñất trống và ñất với cây bụi ñược 

chuyển thành rừng khi dự án ñược thực hiện. 

- 

Ô nhiễm nước - Ô nhiễm nước do việc sử dụng phân bón hóa 

học sẽ là rất nhỏ vì dự án sẽ chỉ sử dụng 0,1kg 

/hố phân NPL-S Lam Thao (5.10.3-11) ñể lần 

lượt bón lót và bón thúc  

- 

Ô nhiễm ñất - Giống như phần trên - 

Tiếng ồn và 

rung chấn  

-B Việc tỉa thưa và khai thác cây trong vùng dự 

án sẽ gây ra tiếng ồn do có sử dụng cưa máy, 

nhưng tác ñộng này là không ñáng kể vì hiện 

trường rừng ở rất xa khu dân cư.  

ðiều chỉnh lại giờ tiến hành hoạt 

ñộng khai thác, tỉa thưa nếu có sự 

phàn nàn  

 

Sự cố, Tai nạn -C Dự án có thể gây ra một vài tai nạn nhỏ trong 

quá trình phát dọn thực bì, trồng rừng, chăm 

sóc, tỉa thưa , khai thác và vận chuyển lâm 

sản do lỗi khi sử dụng thiết bị và sự bất cẩn 

của các công nhân.  

Cơ quan quản lý dự án sẽ cung 

cấp những hướng dẫn kỹ thuật và 

tập huấn cho người tham gia dự 

án nhằm phòng tránh các tai nạn 

(bao gồm cả phòng chống cháy 

rừng )  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 Phụ lục-1 

Khuôn khổ công việc (S/W) và 

 Biên bản của các cuộc họp thống nhất  

Khuôn khổ công việc (S/W)  

























 

 

 

 

 

 

 

 

 Phụ lục-2 

Biên bản các cuộc họp Ban chỉ ñạo. 
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